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THÔNG TƯ
Quy định về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với cơ sở                                                   lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

[bookmark: _Toc227047471]Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
[bookmark: _Toc16497766]Chương I
[bookmark: _Toc16497767]QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. [bookmark: _Toc5266883][bookmark: _Toc5267001][bookmark: _Toc5267235][bookmark: _Toc5611816][bookmark: _Toc5611889][bookmark: _Toc5611959][bookmark: _Toc5625562][bookmark: _Toc16497768]Phạm vi điều chỉnh
	Thông tư này quy định các yêu cầu về an toàn bức xạ và hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. 
Điều 2. [bookmark: _Toc227047473][bookmark: _Toc316826603][bookmark: _Toc16497769]Đối tượng áp dụng
	Thông tư này áp dụng đối với tổ chức vận hành và các cơ quan, tổ chức tham gia lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt và cấp phép cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
Điều 3. [bookmark: _Toc16497770]Giải thích từ ngữ
	Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (LPƯ) là thiết bị nghiên cứu thực nghiệm có thành phần và hình học cho phép duy trì phản ứng phân hạch hạt nhân có điều khiển, khi vận hành công suất cần có ít nhất một hệ thống làm mát hoạt động và hệ thống tác động lên các đặc tính vật lý - nơtron của lò.
2. Cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu là cơ sở hạt nhân trong đó được bố trí LPƯ, các hệ thống công nghệ, các tòa nhà và các hạng mục công trình liên quan, các hệ thiết bị thí nghiệm, cùng với nhân lực cần thiết và được bố trí tại một khu vực được tính toán trong thiết kế, để sử dụng nguồn nơtron và bức xạ ion hóa cho mục đích nghiên cứu - triển khai.
3. Giới hạn vận hành là giá trị của các tham số và đặc trưng về trạng thái của hệ thống, bộ phận và tổng thể cơ sở LPƯ được xác định khi thiết kế cho vận hành bình thường.
4. Điều kiện vận hành là các điều kiện cần và đủ về số lượng, đặc trưng, khả năng làm việc và hỗ trợ kỹ thuật của các hệ thống, bộ phận được xác định khi thiết kế của cơ sở LPƯ, để hệ thống, bộ phận thực hiện chức năng theo thiết kế, bảo đảm không bị lệch khỏi giới hạn vận hành.
5. Vận hành bình thường là vận hành của cơ sở LPƯ trong giới hạn và điều kiện vận hành đã được xác định trong thiết kế.
6. Giới hạn vận hành an toàn là giá trị của các tham số của quá trình công nghệ được xác định khi thiết kế, mà việc lệch khỏi các giá trị đó có thể dẫn đến sự cố.
7. Điều kiện vận hành an toàn là các điều kiện tối thiểu về số lượng, đặc trưng, khả năng làm việc và hỗ trợ kỹ thuật của các hệ thống, bộ phận quan trọng về an toàn được xác định khi thiết kế, mà nếu có các điều kiện đó thì bảo đảm được sự tuân thủ các giới hạn vận hành an toàn.
8. Vi phạm vận hành bình thường của cơ sở LPƯ (sau đây gọi tắt là vận hành bất thường) là việc vi phạm chế độ hoạt động của cơ sở, làm cho các tham số, đặc trưng và khả năng hoạt động của cơ sở lệch khỏi các giới hạn và điều kiện vận hành đã được xác định; các giới hạn và điều kiện khác đã được xác định khi thiết kế, bao gồm cả giới hạn vận hành an toàn, có thể bị vi phạm.
9. Sự cố là vận hành bất thường của cơ sở LPƯ, khi xảy ra phát tán chất phóng xạ, bức xạ ra ngoài các biên được xác định trong thiết kế đối với vận hành bình thường, với lượng vượt quá giới hạn thiết lập cho vận hành an toàn. Sự cố được đặc trưng bởi sự kiện khởi phát, kịch bản và hậu quả sự cố. 
10. Tình huống trước sự cố là trạng thái của cơ sở LPƯ được đặc trưng bởi sự vi phạm giới hạn, điều kiện vận hành an toàn nhưng chưa dẫn đến sự cố.
11. Giới hạn thiết kế là giá trị của các tham số và đặc trưng về trạng thái của các hệ thống, bộ phận và tổng thể cơ sở LPƯ được xác định khi thiết kế đối với vận hành bình thường và bất thường của cơ sở, bao gồm cả tình huống trước sự cố và sự cố. 
12. Sự kiện khởi phát là sai hỏng đơn của các hệ thống, bộ phận của cơ sở LPƯ, tác động hoặc nguyên nhân bên ngoài, lỗi của nhân viên vận hành, bao gồm cả các sai hỏng thứ cấp, dẫn đến vận hành bất thường và có thể dẫn đến vi phạm giới hạn, điều kiện vận hành an toàn của cơ sở LPƯ.
13. Sự cố trong thiết kế là sự cố mà thiết kế cơ sở LPƯ có tính đến sự kiện khởi phát, trạng thái cuối cùng, đồng thời hệ thống an toàn được xác định, có tính đến nguyên tắc sai hỏng đơn của hệ thống an toàn hoặc lỗi của nhân viên vận hành độc lập với sự kiện khởi phát, sao cho hậu quả của nó không vượt quá các giới hạn được thiết lập đối với sự cố loại đó.
14. Sự cố ngoài thiết kế là sự cố gây ra bởi các sự kiện khởi phát chưa được tính đến đối với sự cố trong thiết kế, hoặc sự cố trong thiết kế có kèm theo sai hỏng bổ sung của hệ thống an toàn ngoài sai hỏng đơn, hoặc do quyết định sai của nhân viên vận hành.
15. Vòng sơ cấp của LPƯ là tập hợp các kênh trong vùng hoạt của LPƯ, các khoang kết nối trong bể lò, các đường ống và bộ trao đổi nhiệt chứa chất trao đổi nhiệt để làm mát vùng hoạt.
16. Hệ thống là tập hợp các bộ phận được thiết kế để thực hiện các chức năng được giao.
17. Hệ thống, bộ phận vận hành bình thường là hệ thống, bộ phận được thiết kế cho vận hành bình thường.
18. Hệ thống, bộ phận an toàn là các hệ thống, bộ phận được thiết kế để thực hiện các chức năng an toàn.
19. Hệ thống, bộ phận quan trọng về an toàn bao gồm các hệ thống, bộ phận an toàn và cả các hệ thống, bộ phận vận hành bình thường mà khi bị sai hỏng dẫn đến vận hành bất thường hoặc làm giảm khả năng khắc phục các sai lệch khỏi vận hành bình thường, có thể dẫn tới sự cố trong thiết kế và ngoài thiết kế. 
20. Hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn là hệ thống, bộ phận được thiết kế để ngăn chặn hoặc giảm thiểu hư hại đối với nhiên liệu và vật liệu hạt nhân, thiết bị và đường ống chứa chất tải nhiệt vùng hoạt LPƯ.
21. Hệ thống dừng lò là hệ thống được thiết kế để nhanh lập tức chấm dứt phản ứng phân hạch hạt nhân dây truyền và duy trì LPƯ trong trạng thái dưới tới hạn bằng cách sử dụng các thiết bị điều khiển độ phản ứng. 
22. Hệ thống, bộ phận khu trú phóng xạ là hệ thống, bộ phận an toàn được thiết kế để hạn chế phát tán chất phóng xạ và bức xạ ra ngoài biên được xác định trong thiết kế và ngăn chặn phát tán chất phóng xạ và bức xạ ra môi trường xung quanh.
23. Hệ thống, bộ phận phụ trợ an toàn là hệ thống, bộ phận được thiết kế để cung cấp năng lượng, môi trường làm việc và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của hệ thống an toàn.
24. Hệ thống, bộ phận điều khiển vận hành bình thường là hệ thống, bộ phận điều khiển các thiết bị công nghệ của hệ thống vận hành bình thường theo các mục đích, tiêu chí và giới hạn công nghệ đã xác định.
25. Hệ thống, bộ phận điều khiển an toàn là hệ thống, bộ phận được thiết kế để kích hoạt các hệ thống an toàn, kiểm soát và điều khiển các hệ thống này trong việc thực hiện các chức năng đã xác định.
26. Hệ thống điều khiển và bảo vệ là hệ thống được thiết kế để bảo đảm duy trì cơ sở LPƯ vận hành an toàn và chấm dứt phản ứng phân hạch dây chuyền, kết hợp các chức năng vận hành bình thường và các chức năng của hệ thống an toàn, bao gồm các bộ phận có chức năng kiểm soát và điều khiển lò, bảo vệ, điều khiển và phụ trợ an toàn.  
27. Hệ thống, bộ phận chủ động là hệ thống, bộ phận mà việc thực hiện chức năng của hệ thống, bộ phận đó phụ thuộc vào hoạt động bình thường của hệ thống, bộ phận khác.
28. Hệ thống, bộ phận thụ động là hệ thống, bộ phận mà việc thực hiện chức năng của nó chỉ phụ thuộc vào sự kiện gây ra hoạt động của hệ thống, bộ phận đó và không phụ thuộc vào hoạt động của hệ thống, bộ phận chủ động khác. Hệ thống, bộ phận thụ động được phân loại thành hệ thống, bộ phận thụ động có phần chuyển động cơ học và hệ thống, bộ phận thụ động không có phần chuyển động cơ học.
29. Nguồn nơtron ngoài là thiết bị phát nơtron được luân phiên đưa vào hoặc lấy ra khỏi vùng hoạt khi vận hành LPƯ ở chế độ khởi động và vận hành công suất để tăng mật độ thông lượng nơtron trong vùng hoạt LPƯ. 
30. Sai hỏng cùng nguyên nhân là sai hỏng của các hệ thống, bộ phận phát sinh do một hư hỏng, một lỗi của nhân viên vận hành, một tác động bên trong hoặc bên ngoài.
31. Nguyên tắc sai hỏng đơn là nguyên tắc mà khi có sự kiện khởi phát bất kỳ yêu cầu hoạt động của hệ thống, đồng thời có sai hỏng độc lập với sự kiện khởi phát của một bộ phận chủ động hoặc bộ phận thụ động có phần chuyển động cơ học, thì hệ thống đó vẫn phải thực hiện được các chức năng đã định.
32. Nguyên tắc sai hỏng không nguy hiểm (tự an toàn) là nguyên tắc làm tăng độ tin cậy trong việc thực hiện chức năng của hệ thống an toàn bằng cách áp dụng các giải pháp kỹ thuật, theo đó khi có sai hỏng của hệ thống, bộ phận, thì hệ thống được đưa về trạng thái không nguy hiểm mà không cần kích hoạt các hành động bảo vệ thông qua hệ thống điều khiển an toàn .
33. An toàn nội tại là đặc tính của LPƯ bảo đảm an toàn trên cơ sở các hiệu ứng phản hồi, quá trình và đặc điểm tự nhiên.
34. Tác động hoặc nguyên nhân bên trong là tác động sinh ra khi có các sự kiện khởi phát dẫn đến sự cố, bao gồm sóng xung kích, vật phóng, vật thể bay, sự thay đổi các thông số môi trường (ví dụ như áp suất, nhiệt độ, hoạt độ hóa học), hỏa hoạn, các nguyên nhân về xây dựng, công nghệ và các nguyên nhân bên trong khác.
35. Tác động hoặc nguyên nhân bên ngoài là tác động của các hiện tượng tự nhiên đặc trưng đối với địa điểm cơ sở LPƯ và hoạt động của con người, ví dụ như động đất, mức cao, thấp của nước bề mặt và nước ngầm, bão, các sự cố đường hàng không, đường biển và đường bộ, hỏa hoạn, nổ tại các công trình liền kề với địa điểm cơ sở LPƯ, mất nguồn điện bên ngoài (điện lưới).
36. Phương pháp tiếp cận bảo thủ là phương pháp được sử dụng trong phân tích an toàn, trong đó sử dụng giá trị giả định của các tham số và các đặc trưng sao cho dẫn đến kết quả dự đoán kém thuận lợi hơn.
37. Văn hóa an toàn là sự chuẩn bị về chuyên môn và ý thức của nhân viên khi bảo đảm an toàn là mục tiêu được ưu tiên và nhu cầu nội tại dẫn đến nhận thức về trách nhiệm của cá nhân và tự kiểm tra trong khi thực hiện tất cả các công việc liên quan đến an toàn.
38. Phát thải khẩn cấp lớn nhất cho phép là lượng hạt nhân phóng xạ lớn nhất cho phép thải vào môi trường trong trường hợp sự cố ngoài thiết kế, bảo đảm liều chiếu đối với công chúng trong và ngoài vùng lập kế hoạch phòng ngừa không vượt quá giới hạn theo quy định và không cần phải đưa ra quyết định về các biện pháp bảo vệ công chúng, có tính đến các điều kiện thời tiết cực đoan nhất. 
39. Giới hạn phát thải cho phép khi có sự cố của cơ sở LPƯ là lượng phát thải nhân phóng xạ ra môi trường xung quanh trong trường hợp sự cố ngoài thiết kế, sao cho liều chiếu đối với công chúng trong và ngoài vùng lập kế hoạch bảo vệ khẩn cấp, có tính đến các điều kiện thời tiết cực đoan nhất, không vượt quá giới hạn; mà theo quy định thì khi vượt quá giới hạn đó cần phải có các biện pháp bảo vệ công chúng. 
40. Bảo đảm chất lượng là hoạt động được lập kế hoạch và thực hiện một cách hệ thống sao cho mọi công việc trong các giai đoạn lựa chọn địa điểm, thiết kế, chế tạo thiết bị, xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động của cơ sở LPƯ được thực hiện theo cách thức xác định, để kết quả thực hiện đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.
41. Bảo vệ thực thể cơ sở LPƯ là tập hợp các biện pháp tổ chức, phương tiện kỹ thuật và hành động của đơn vị bảo vệ với mục đích ngăn chặn sự phá hoại hoặc chiếm đoạt vật liệu hạt nhân, chất thải phóng xạ và chất phóng xạ.
42. Tổ chức vận hành cơ sở LPƯ là tổ chức có lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
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[bookmark: _Toc16497772]MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC AN TOÀN
Điều 4. [bookmark: _Toc2092194][bookmark: _Toc16497773][bookmark: _Toc335920991]Mục tiêu bảo đảm an toàn
1. Hạn chế ảnh hưởng bức xạ từ cơ sở LPƯ tới nhân viên bức xạ, công chúng và môi trường xung quanh trong các điều kiện vận hành bình thường và bất thường, bao gồm cả sự cố.
2. Cơ sở LPƯ đáp ứng các yêu cầu an toàn nếu tác động bức xạ đối với nhân viên bức xạ, công chúng và môi trường xung quanh khi vận hành bình thường và bất thường, bao gồm cả các sự cố trong thiết kế, không vượt các  quy định về liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng, không vượt quá các tiêu chuẩn về thải phóng xạ, lượng chất phóng xạ phát tán vào môi trường và cũng phải được hạn chế trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài thiết kế.
Điều 5. [bookmark: _Toc2092197][bookmark: _Toc16497774]Bảo vệ theo chiều sâu 
1. An toàn cơ sở LPƯ phải được đảm bảo bằng việc thực hiện nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu (bảo vệ nhiều lớp), dựa trên việc sử dụng hệ thống các rào cản vật lý trên đường phát tán bức xạ, vật liệu hạt nhân và chất phóng xạ vào môi trường xung quanh và hệ thống các biện pháp kỹ thuật - hành chính để bảo đảm hiệu quả của các rào cản vật lý, cũng như bảo vệ nhân viên bức xạ, công chúng và môi trường xung quanh khỏi tác động bức xạ từ cơ sở LPƯ. 
2. Số lượng, mục đích của các rào cản vật lý phải được xác định khi thiết kế cơ sở LPƯ. Sự đầy đủ các rào cản vật lý, các biện pháp kỹ thuật - hành chính, nêu tại khoản 1 Điều này, phải được luận chứng trong thiết kế và trong Báo cáo phân tích an toàn.
3. Hệ thống các biện pháp kỹ thuật - hành chính, nêu tại khoản 1 Điều này, phải tính đến tác động bức xạ từ cơ sở LPƯ đến nhân viên bức xạ, công chúng và môi trường và phải gồm 5 mức sau đây:
a) Mức 1: Các điều kiện đối với địa điểm cơ sở LPƯ, chất lượng thiết kế cơ sở LPƯ và ngăn ngừa xảy ra vận hành bất thường
· Đánh giá và lựa chọn địa điểm cơ sở LPƯ phù hợp;
· Thiết kế dựa trên phương pháp tiếp cận bảo thủ với việc sử dụng tối đa các đặc tính an toàn nội tại;
· Sử dụng các chương trình và phương pháp tính toán vùng hoạt, hệ thống và thiết bị của cơ sở LPƯ đã được kiểm chứng và xác thực; phải có luận chứng bằng thực nghiệm đối với các giải pháp thiết kế chính;
· Bảo đảm chất lượng các hệ thống, bộ phận và các công việc thiết kế, chế tạo, lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị;
· Bảo đảm trình độ chuyên môn của nhân viên bức xạ ở mức độ cần thiết;
· Vận hành cơ sở LPƯ theo các quy định kỹ thuật đối với LPƯ và hướng dẫn vận hành cơ sở LPƯ;
· Duy trì các hệ thống, bộ phận quan trọng về an toàn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động; thay thế thiết bị hỏng và hết thời hạn sử dụng, hoặc kéo dài tuổi thọ của thiết bị theo quy định.
b) Mức 2: Ngăn ngừa xảy ra sự cố trong thiết kế (bằng việc sử dụng các hệ thống vận hành bình thường) 
· Xác định và khắc phục sai lệch khỏi vận hành bình thường của cơ sở LPƯ;
· Điều khiển việc vận hành khi có sai lệch khỏi vận hành bình thường.
c) Mức 3: Ngăn ngừa xảy ra sự cố trong thiết kế và sự cố ngoài thiết kế (bằng việc sử dụng các hệ thống an toàn)
· Ngăn ngừa sự phát triển từ sự kiện khởi phát tới sự cố trong thiết kế và từ sự cố trong thiết kế tới sự cố ngoài thiết kế;
· Giảm thiểu và loại bỏ hậu quả sự cố bằng việc sử dụng hệ thống khu trú phóng xạ.
d) Mức 4: Quản lý sự cố ngoài thiết kế
· Ngăn ngừa sự phát triển và giảm thiểu hậu quả sự cố ngoài thiết kế;
· Đưa cơ sở LPƯ về trạng thái được kiểm soát.
e) Mức 5: Lập kế hoạch ứng phó sự cố
· Lập và thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố.
4. Nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu phải được thực hiện ở tất cả các giai đoạn hoạt động liên quan đến bảo đảm an toàn cho cơ sở LPƯ. Ưu tiên cho việc ngăn chặn các sự kiện bất lợi, đặc biệt đối với Mức 1 và Mức 2. 
5. [bookmark: _Toc2092198]Các giải pháp kỹ thuật - hành chính, nêu tại khoản 1 Điều này, phải được phê duyệt từ các kinh nghiệm trước đó hoặc bằng thử nghiệm, nghiên cứu, kinh nghiệm vận hành và phải tuân thủ các quy định pháp quy. Cách tiếp cận này phải được áp dụng trong thiết kế, chế tạo thiết bị, xây dựng, vận hành, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động, chấm dứt hoạt động cơ sở LPƯ.
Điều 6. [bookmark: _Toc16497775]Bảo đảm chất lượng 
Phải có các hoạt động bảo đảm chất lượng đối với tất cả các công việc ảnh hưởng đến an toàn của cơ sở LPƯ. Tổ chức vận hành phải xây dựng và thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng chung cho cơ sở LPƯ, giám sát việc bảo đảm chất lượng đối với các tổ chức thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ cho tổ chức vận hành.
Điều 7. [bookmark: _Toc16497776]Văn hóa an toàn 
Phải hình thành và duy trì văn hóa an toàn trong tổ chức vận hành và các tổ chức thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ cho tổ chức vận hành thông qua:
1. Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân viên trong các lĩnh vực hoạt động ảnh hưởng đến an toàn;
2. Thiết lập và duy trì kỷ luật nghiêm ngặt với sự phân công rõ ràng trách nhiệm của người quản lý và người thực hiện;
3. Xây dựng và tuân thủ nghiêm ngặt tài liệu hướng dẫn thực hiện công việc. Tài liệu hướng dẫn thực hiện công việc phải được cập nhật định kỳ, có tính đến kinh nghiệm tích lũy.
Điều 8. [bookmark: _Toc16497777]Trách nhiệm của tổ chức vận hành
1. Tổ chức vận hành có trách nhiệm bảo đảm an toàn của cơ sở LPƯ, trong đó có:
a) Thiết lập các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả sự cố;
b) Kiểm đếm, giám sát và bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ và kiểm xạ môi trường trong khu vực kiểm soát và khu vực giám sát.
2. Tổ chức vận hành chịu trách nhiệm toàn bộ việc bảo đảm an toàn cho cơ sở LPƯ, trong đó có an toàn kỹ thuật vận hành các bộ phận chịu áp, thiết bị nâng và vận chuyển, thiết bị điện, thiết bị kỹ thuật phức tạp; phải ngăn ngừa các sự cố liên quan đến cháy, nổ khi lắp đặt điện và lắp ráp xây dựng.
[bookmark: _Toc527279485][bookmark: _Toc527362192][bookmark: _Toc527377888][bookmark: _Toc527378090][bookmark: _Toc527378292][bookmark: _Toc16497778]Chương III 
PHÂN NHÓM AN TOÀN CÁC HỆ THỐNG, BỘ PHẬN CỦA CƠ SỞ LPƯ
Điều 9. [bookmark: _Toc16497787]Phân nhóm an toàn 
1. Các hệ thống, bộ phận của cơ sở LPƯ, bao gồm cả các thiết bị thí nghiệm, được phân nhóm theo:
a) Mục đích;
b) Mức độ ảnh hưởng đến an toàn;
c) Đặc tính của chức năng an toàn mà hệ thống, bộ phận thực hiện.
2. Theo mục đích, các hệ thống, bộ phận của cơ sở LPƯ được phân nhóm thành:
a) Hệ thống, bộ phận vận hành bình thường;  
b) Hệ thống, bộ phận an toàn.
3. Theo mức độ ảnh hưởng đến an toàn, các hệ thống, bộ phận của cơ sở LPƯ được phân nhóm thành:
a) Hệ thống, bộ phận quan trọng về an toàn; 
b) Hệ thống, bộ phận không ảnh hưởng đến an toàn.
4. Theo đặc tính của chức năng an toàn, các hệ thống, bộ phận của cơ sở LPƯ được phân nhóm thành:
a) Hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn;
b) Hệ thống, bộ phận khu trú phóng xạ; 
c) Hệ thống, bộ phận phụ trợ an toàn ; 
d) Hệ thống điều khiển.
5. Các bộ phận của cơ sở LPƯ được phân thành 4 nhóm an toàn như sau:
a) Nhóm an toàn cấp 1 gồm các bộ phận mà nếu bị sai hỏng sẽ là sự kiện khởi phát gây ra sự cố ngoài thiết kế dẫn đến hư hại nhiên liệu hạt nhân và các bộ phận khác của cơ sở LPƯ vượt quá giới hạn đặt ra đối với sự cố trong thiết kế, trong khi hệ thống an toàn vẫn thực hiện chức năng theo thiết kế.
b) Nhóm an toàn cấp 2 gồm:
- Các bộ phận mà nếu bị sai hỏng sẽ là sự kiện khởi phát gây ra sự cố dẫn đến hư hại nhiên liệu hạt nhân và các bộ phận khác của vùng hoạt, kể cả vòng sơ cấp của cơ sở LPƯ trong giới hạn đặt ra đối với sự cố trong thiết kế, trong khi hệ thống an toàn vẫn thực hiện chức năng theo thiết kế;
- Các bộ phận của hệ thống an toàn mà nếu sai hỏng sẽ làm cho hệ thống tương ứng không thực hiện được chức năng.
c) Nhóm an toàn cấp 3 gồm:
- Các bộ phận của các hệ thống quan trọng về an toàn không được xếp vào nhóm an toàn cấp 1 và 2;
- Các bộ phận chứa chất phóng xạ mà nếu sai hỏng sẽ gây ra phát tán phóng xạ trong phạm vi cơ sở LPƯ và ra môi trường dẫn đến chiếu xạ cho nhân viên bức xạ, công chúng và môi trường vượt mức cho phép trong điều kiện vận hành bình thường;
- Các bộ phận thực hiện chức năng kiểm soát và bảo vệ bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng. 
d) Nhóm an toàn cấp 4 gồm:
- Các bộ phận của hệ thống vận hành bình thường không quan trọng về an toàn và không được xếp vào các nhóm an toàn cấp 1, 2 và 3;
- Các bộ phận sử dụng để quản lý sự cố và không được xếp vào nhóm an toàn cấp 1, 2 và 3.
6. Trường hợp một bộ phận đồng thời có nhiều dấu hiệu thuộc các nhóm an toàn khác nhau thì bộ phận đó phải được xếp vào nhóm an toàn cao hơn. 
7. Trường hợp hệ thống có các bộ phận thuộc các nhóm an toàn khác nhau thì hệ thống đó phải được xếp vào nhóm an toàn cao hơn. 
8. Phân nhóm an toàn là dấu hiệu bắt buộc khi thiết lập các phân loại khác của các bộ phận của cơ sở LPƯ và được quy định trong các văn bản pháp quy. Các dấu hiệu khác của việc phân loại này được thiết lập tương ứng với tổ hợp các đặc tính đã được chuẩn hóa của các bộ phận của cơ sở LPƯ.
9. Các nhóm an toàn của các bộ phận của cơ sở LPƯ phải được xác định trong thiết kế phù hợp với các yêu cầu an toàn đối với cơ sở LPƯ.
10. Yêu cầu về chất lượng và bảo đảm chất lượng đối với các bộ phận thuộc nhóm an toàn cấp 1, 2 và 3 phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, theo nguyên tắc nhóm an toàn càng cao thì yêu cầu an toàn càng cao. Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của quốc gia thiết kế, chế tạo LPƯ cho Việt Nam. Các bộ phận thuộc nhóm an toàn cấp 4 thì áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp chung.
11. Các bộ phận thuộc nhóm an toàn cấp 1, 2, 3 và việc phân nhóm các bộ phận này phải được trình bày trong tài liệu thiết kế, chế tạo và lắp đặt các hệ thống,  bộ phận của cơ sở LPƯ. 
12. Các bộ phận thuộc nhóm an toàn cấp 1, 2 và 3 phải có ký hiệu phân nhóm; trong đó có các ký tự phản ánh các mục đích sử dụng của bộ phận và đặc tính của chức năng an toàn mà bộ phận thực hiện, bao gồm:
	a) Bộ phận vận hành bình thường;
b) Bộ phận bảo vệ an toàn;
c) Bộ phận khu trú phóng xạ;
d) Bộ phận phụ trợ an toàn;
đ) Bộ phận điều khiển.
Chương IV                                                                                 
[bookmark: _Toc16497779]YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT KẾ CƠ SỞ LPƯ
[bookmark: _Toc16497780]Mục 1                                                                                                           
[bookmark: _Toc16497781]YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT KẾ
Điều 10.  Các thành phần trong thiết kế 
Thiết kế cơ sở LPƯ phải có các thành phần chính sau đây:
1. Các hệ thống vận hành bình thường, hệ thống an toàn với cấu hình và chức năng kỹ thuật có tính đến các đặc trưng của cơ sở LPƯ và đáp ứng các yêu cầu an toàn đối với cơ sở LPƯ.
2. Nơi lưu giữ lâu dài hoặc tạm thời vật liệu hạt nhân; nơi lưu giữ và chuẩn bị cho việc sử dụng các thiết bị thí nghiệm tại cơ sở LPƯ.
3. Sơ đồ công nghệ - vận chuyển và phương tiện kỹ thuật để nạp và lấy nhiên liệu ra khỏi vùng hoạt, cũng như để lưu giữ và vận chuyển an toàn vật liệu hạt nhân ra khỏi địa điểm cơ sở LPƯ.
4. Các kho chứa hoặc các khu vực chuyên dụng để lưu giữ an toàn chất thải phóng xạ.
5. Phương pháp và phương tiện kỹ thuật để thu gom, xử lý, điều kiện hóa và lưu giữ chất thải phóng xạ.
6. Phương tiện kỹ thuật để vận chuyển chất thải phóng xạ trong phạm vi địa điểm cơ sở LPƯ và đến nơi chôn cất chất thải phóng xạ.
7. Hệ thống làm sạch không khí trước khi thải ra môi trường và hệ thống tẩy xạ nước thải.
8. Phương tiện kỹ thuật và biện pháp hành chính để bảo vệ các hệ thống quan trọng về an toàn và thông tin về các tham số liên quan đến an toàn chống tiếp cận trái phép.
9. Kỹ thuật tẩy xạ, chia nhỏ và tháo dỡ thiết bị khi chấm dứt hoạt động, tháo dỡ cơ sở LPƯ.
10. Các giải pháp và phương tiện kỹ thuật phòng chống cháy, nổ cơ sở LPƯ, bao gồm:
a) Sử dụng vật liệu xây dựng không cháy hoặc khó cháy;
b) Hạn chế sử dụng vật liệu có khả năng gây cháy, nổ;
c) Sử dụng vật liệu mà khi va chạm không phát ra tia lửa có khả năng gây ra vụ nổ trong môi trường có nguy cơ nổ;
d) Sử dụng thiết bị điện chống cháy, nổ;
e) Sử dụng cáp chống cháy trong các hệ thống mà khi vận hành chúng có thể bị cháy và gây ra hỏa hoạn.
11. Danh mục, số lượng và vị trí lưu giữ các phương tiện bảo hộ cá nhân,  thuốc y tế, thiết bị kiểm xạ và kiểm soát liều, thiết bị ứng phó và khắc phục sự cố tại cơ sở LPƯ.
12. Các phương tiện tự động ghi và lưu giữ thông tin cần thiết cho việc điều tra sự cố. Các phương tiện này phải được bảo vệ chống tiếp cận trái phép và có khả năng hoạt động trong điều kiện xảy ra sự cố trong thiết kế và ngoài thiết kế.
13. Giải pháp và phương tiện ứng phó thảm họa thiên nhiên, các tác động bên trong và bên ngoài, bao gồm cháy, nổ và sự cố tại cơ sở LPƯ.
14. [bookmark: _Toc529283353] Hệ thống bảo vệ thực thể cơ sở LPƯ.
15. Tài liệu riêng phân tích điểm yếu của cơ sở LPƯ và luận chứng về sự đầy đủ của các biện pháp bảo vệ thực thể được xác định trong thiết kế cơ sở LPƯ.
Điều 11. [bookmark: _Toc16497784] Các nguyên tắc trong thiết kế
Thiết kế cơ sở LPƯ phải tuân theo các nguyên tắc chính sau đây:
1. Ưu tiên sử dụng các hệ thống, bộ phận được thiết kế theo nguyên tắc thụ động và các tính chất an toàn nội tại. 
2. Thiết kế cơ sở LPƯ phải bảo đảm có khả năng kiểm tra trực tiếp và toàn diện các hệ thống quan trọng về an toàn theo các chỉ số thiết kế trong quá trình vận hành thử, sau khi sửa chữa và kiểm tra định kỳ trong suốt vòng đời của cơ sở LPƯ. Trong trường hợp không thể kiểm tra trực tiếp, toàn diện, thì phải kiểm tra gián tiếp, từng phần với tần suất được luận chứng. 
3. Trong quá trình vận hành, việc bảo dưỡng kỹ thuật và kiểm tra các hệ thống an toàn, các bộ phận vận hành bình thường quan trọng về an toàn phải được thực hiện phù hợp với giới hạn và điều kiện vận hành được xác định trong thiết kế và Báo cáo phân tích an toàn. Tần suất và khoảng thời gian cho phép tiến hành bảo dưỡng và kiểm tra phải được luận chứng trong thiết kế cơ sở LPƯ.
4. Xem xét và luận chứng trong thiết kế cơ sở LPƯ các biện pháp bảo vệ các hệ thống, bộ phận khỏi sai hỏng cùng nguyên nhân.
5. Thiết kế cơ sở LPƯ phải có các giải pháp kỹ thuật để ngăn ngừa sai sót của nhân viên hoặc giảm thiểu hậu quả do sai sót, bao gồm cả sai sót khi bảo dưỡng kỹ thuật các hệ thống quan trọng về an toàn. 
6. Nếu thiếu các phương tiện, hệ thống, thiết bị kỹ thuật nhất định trong thành phần của thiết kế cơ sở LPƯ, thì phải luận chứng trong Báo cáo phân tích an toàn, có tính đến các kết quả phân tích quan trọng về tác động bức xạ tiềm tàng từ cơ sở LPƯ tới nhân viên bức xạ, công chúng và môi trường xung quanh.
Điều 12.  Các yếu tố trong thiết kế 
Thiết kế cơ sở LPƯ phải có các yếu tố chính sau đây:
1. Đặc tính vật lý - nơtron, thủy nhiệt và các đặc tính khác quan trọng về an toàn.
2. Các chế độ vận hành, giới hạn và điều kiện vận hành, giới hạn và điều kiện vận hành an toàn của cơ sở LPƯ có tính đến tất cả các đặc tính vật lý - nơtron, thủy nhiệt được kiểm soát và các đặc tính khác có ảnh hưởng đến an toàn.
3. Danh mục các công việc hạt nhân nguy hiểm tại cơ sở LPƯ và các biện pháp bảo đảm an toàn trong khi thực hiện các công việc này. 
4. Điều kiện và tần suất kiểm tra sự phù hợp của các đặc tính vật lý - nơtron của cơ sở LPƯ so với thiết kế.
5. Các chỉ số độ tin cậy của các hệ thống vận hành bình thường, hệ thống quan trọng về an toàn và các bộ phận của chúng thuộc nhóm an toàn cấp 1, 2; cũng như hệ thống an toàn và các bộ phận của chúng.
6. Danh mục các cấu trúc xây dựng, thiết bị, phương tiện tự động và các hệ thống, bộ phận khác được chứng nhận theo quy định; 
7. Phân loại các phòng của cơ sở LPƯ về an toàn cháy, nổ;
8. Điều kiện, phạm vi, tần suất bảo dưỡng và kiểm tra kỹ thuật các hệ thống quan trọng về an toàn. 
9. Điều kiện kích hoạt các hệ thống an toàn và mức độ của các tác động bên ngoài yêu cầu dừng lò nhanh và đưa LPƯ về trạng thái dưới tới hạn.
10. Danh mục các sự kiện khởi phát gây ra sự cố trong thiết kế và danh mục sự cố ngoài thiết kế, đánh giá xác suất xảy ra sự cố và các kịch bản sự cố.
11. Xác suất phát thải khẩn cấp lớn nhất cho phép của cơ sở LPƯ.
12. Mức kiềm chế liều của cơ sở LPƯ, có tính đến các đặc thù của địa điểm cơ sở LPƯ và khu vực địa điểm.
13. Thời hạn vận hành của cơ sở LPƯ, tuổi thọ của các thiết bị và tiêu chí cho việc quyết định thay thế thiết bị. 
Điều 13.  Các luận chứng trong thiết kế
Thiết kế cơ sở LPƯ và Báo cáo PTAT phải có các luận chứng quan trọng sau đây:
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2. Tần suất xảy ra phát thải khẩn cấp lớn nhất từ cơ sở LPƯ với mức độ cần đưa ra quyết định bảo vệ công chúng không vượt quá 10-7/lò/năm.
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[bookmark: _Toc16497789]CÁC HỆ THỐNG VẬN HÀNH BÌNH THƯỜNG
Điều 14. [bookmark: _Toc16497790]Vùng hoạt và vành phản xạ
1. Thiết kế vùng hoạt và vành phản xạ phải bảo đảm cho việc nạp hoặc thay đảo một phần nhiên liệu và có thể đưa LPƯ về trạng thái dưới tới hạn từ tất cả các chế độ vận hành và khi có sự cố trong thiết kế. 
2. Kết cấu vùng hoạt và vành phản xạ phải loại trừ được sự thay đổi hình học và thành phần vùng hoạt ngoài dự kiến.
3. Vật liệu của thanh nhiên liệu, bó nhiên liệu và các bộ phận khác của vùng hoạt, vành phản xạ, các bộ phận làm việc của hệ thống điều khiển và bảo vệ phải được lựa chọn có tính đến sự thay đổi các đặc tính nhiệt kỹ thuật, cơ, hóa - lý của chúng trong quá trình vận hành.
4. Việc sử dụng vật liệu hạt nhân trong thành phần vùng hoạt, kết cấu của vùng hoạt và vành phản xạ phải ngăn chặn hình thành khối lượng tới hạn thứ cấp trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài thiết kế dẫn đến phá hủy cơ sở LPƯ.
5. Hệ số độ phản ứng theo công suất, các hệ số độ phản ứng theo nhiệt độ của chất tải nhiệt và nhiệt độ của vật liệu hạt nhân trong vùng hoạt phải không có giá trị dương trong toàn bộ khoảng thay đổi các tham số của cơ sở LPƯ khi vận hành bình thường và bất thường, bao gồm cả sự cố trong thiết kế.
6. Trong thiết kế cơ sở LPƯ, phải thiết lập các giới hạn vận hành về hư hại của thanh nhiên liệu hoặc các mức hoạt độ phóng xạ của chất tải nhiệt vòng sơ cấp.  
7. Sự biến dạng các bộ phận của vùng hoạt khi vận hành bình thường và bất thường, bao gồm sự cố trong thiết kế không được gây ảnh hưởng bất lợi đối với điều kiện tải nhiệt và dẫn đến vượt quá nhiệt độ cực đại cho phép của các bộ phận trong vùng hoạt.
8. Vùng hoạt và vành phản xạ của LPƯ phải có các đặc tính vật lý - nơtron sao cho bất kỳ sự thay đổi nào của độ phản ứng trong quá trình vận hành bình thường và bất thường, bao gồm sự cố trong thiết kế, không làm hư hại các bộ phận của vùng hoạt và các vật dụng trong các kênh thí nghiệm vượt quá các giới hạn được thiết lập, hoặc các mức hoạt độ phóng xạ của chất tải nhiệt đã được thiết lập không bị vượt quá.
9. Các yêu cầu an toàn cụ thể đối với thiết kế vùng hoạt và vành phản xạ được quy định tại điểm 1.1, khoản 1, Phụ lục I của Thông tư này.
Điều 15. [bookmark: _Toc16497791]Vòng sơ cấp
1. Kết cấu vòng sơ cấp của cơ sở LPƯ phải bảo đảm việc tải nhiệt khỏi vùng hoạt, sao cho chế độ nhiệt độ của các bộ phận trong vùng hoạt, thiết bị thí nghiệm và chất tải nhiệt không dẫn đến việc nhiệt độ và tốc độ thay đổi nhiệt độ vượt quá giới hạn được xác định trong thiết kế khi vận hành bình thường và bất thường, bao gồm sự cố trong thiết kế.
2. Khi lựa chọn vật liệu và xác định thời hạn sử dụng của vòng sơ cấp, phải tính đến tác động ăn mòn - hóa học, vật lý - nơtron, bức xạ, nhiệt, thủy lực và các tác động khác có khả năng xảy ra khi vận hành bình thường và bất thường, bao gồm cả sự cố trong thiết kế.
3. Các hệ thống và bộ phận của vòng sơ cấp phải chịu được tải tĩnh, tải động và các tác động nhiệt khi có sự cố trong thiết kế.
4. Trong thiết kế của cơ sở LPƯ phải xác định các yêu cầu về thành phần hóa học của chất tải nhiệt cũng như yêu cầu về phương tiện để loại bỏ các sản phẩm phóng xạ sinh ra từ quá trình phân hạch và ăn mòn khỏi chất tải nhiệt.
5. Kết cấu và bố trí vòng sơ cấp phải loại bỏ khả năng rò rỉ ngoài dự kiến chất tải nhiệt khỏi vùng hoạt và các kênh thí nghiệm.
6. Khi bố trí thiết bị và lựa chọn hình học của vòng sơ cấp, cần tăng cường và bảo đảm hiệu quả tuần hoàn tự nhiên, đủ để ngăn ngừa hư hại thanh nhiên liệu và các bộ phận khác của vùng hoạt vượt quá các giới hạn được xác định trong thiết kế, khi bị mất tuần hoàn cưỡng bức chất tải nhiệt.
7. Trong thiết kế của cơ sở LPƯ, phải có các phương tiện và phương pháp nhằm bảo đảm:
a) Kiểm soát tình trạng của các kim loại cơ bản và các mối hàn;
b) Kiểm soát độ kín của vòng sơ cấp;
c) Kiểm soát chất lượng chất tải nhiệt và việc loại bỏ các sản phẩm phân hạch và ăn mòn khỏi chất tải nhiệt;
d) Bảo vệ chống tăng áp quá mức cho phép trong vòng sơ cấp trong các tình huống trước sự cố và sự cố trong thiết kế;
e) Quan trắc và ghi đo các tham số cần thiết để đánh giá tuổi thọ còn lại của các bộ phận của vòng sơ cấp.
8. Các yêu cầu an toàn cụ thể đối với thiết kế vòng sơ cấp được quy định tại điểm 1.3, khoản 1, Phụ lục I của Thông tư này.
Điều 16. Hệ thống điều khiển vận hành bình thường  
1. Các hệ thống điều khiển vận hành bình thường của cơ sở LPƯ phải tự động hoạt động được hoặc được điều khiển tự động bằng thiết bị công nghệ, để đạt được và duy trì các đặc tính kỹ thuật của cơ sở LPƯ trong dải được xác định trước. 
2. Thiết kế của cơ sở LPƯ phải có các phương pháp và phương tiện nhằm bảo đảm:
a) Kiểm soát mật độ thông lượng nơtron trong tất cả các chế độ vận hành, bao gồm cả khi nạp và thay đảo nhiên liệu;
b) Điều khiển được cơ sở LPƯ đến mức công suất đã định và duy trì ở mức công suất đó với độ chính xác theo thiết kế, bao gồm cả điều khiển bằng nguồn nơtron ngoài; 
c) Chẩn đoán trình trạng của thiết bị và thiết bị tự động của các hệ thống quan trọng về an toàn;
d) Cung cấp thông tin cho nhân viên trong phòng điều khiển của cơ sở LPƯ cho mục đích quản lý sự cố;
e) Kiểm soát phát thải và xả thải các nhân phóng xạ, tình trạng bức xạ tại các phòng và tại địa điểm cơ sở LPƯ;
f) Kiểm soát việc rò rỉ chất tải nhiệt;
g) Kiểm soát việc tuân thủ các điều kiện lưu giữ an toàn các vật liệu hạt nhân và nguồn bức xạ. 
3. Trong thiết kế cơ sở LPƯ phải xác định và luận chứng danh mục các tham số điều khiển cơ sở LPƯ, danh mục các tham số điều chỉnh và tín hiệu điều khiển, cũng như danh mục các tham số của cơ sở LPƯ dùng để kích hoạt các hệ thống an toàn. 
4. Trường hợp cơ sở LPƯ có thanh điều chỉnh công suất tự động, thiết kế phải xác định dải công suất mà trong đó việc điều chỉnh được thực hiện bằng thanh điều chỉnh tự động. Phải xác định và luận chứng các đặc tính của thanh điều chỉnh tự động. 
5. Thiết kế cơ sở LPƯ phải có các phân tích sau đây:
a) Phản ứng của hệ thống điều khiển vận hành bình thường khi có sai hỏng trong hệ thống này và khi có tác động bên ngoài;
b) Độ tin cậy hoạt động của các phương tiện tự động và của hệ thống điều khiển vận hành bình thường; 
c) Các biện pháp kỹ thuật nhằm loại trừ việc đưa vào trái phép độ phản ứng dương và việc khóa các tín hiệu kích hoạt hệ thống an toàn. 
6.  Hệ thống điều khiển vận hành bình thường của cơ sở LPƯ phải phát ra tín hiệu âm thanh và ánh sáng trên các bảng trong phòng điều khiển nhằm cảnh báo vi phạm các giới hạn vận hành, các giới hạn và điều kiện vận hành an toàn. 
7. Hỏng hóc của các kênh kiểm soát và điều khiển của hệ thống điều khiển vận hành bình thường của cơ sở LPƯ phải kích hoạt tín hiệu để thông báo cho nhân viên trong phòng điều khiển về trạng thái của hệ thống điều khiển vận hành bình thường. 
8. Các yêu cầu an toàn cụ thể đối với thiết kế hệ thống điều khiển vận hành bình thường  được quy định tại điểm 1.4, khoản 1, Phụ lục I của Thông tư này.
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Điều 17. [bookmark: _Toc525647242][bookmark: _Toc16497795]Yêu cầu chung đối với hệ thống an toàn
1. Thiết kế cơ sở LPƯ phải có các hệ thống an toàn thực hiện các chức năng an toàn sau đây:
a) Tự động dừng lò khi các giới hạn và điều kiện vận hành an toàn bị vi phạm và duy trì LPƯ ở trạng thái dưới tới hạn trong thời gian đủ dài;
b) Tải nhiệt khẩn cấp khỏi vùng hoạt;
c) Giam giữ chất phóng xạ trong các biên đã được thiết lập khi vận hành bình thường và khi có sự cố trong thiết kế, hạn chế phát tán phóng xạ từ cơ sở LPƯ ra môi trường xung quanh trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài thiết kế. 
2. Các hệ thống an toàn của cơ sở LPƯ phải có khả năng thực hiện các chức năng an toàn trong phạm vi được xác định trong thiết kế, có tính đến tác động của các hiện tượng tự nhiên và các sự kiện bên ngoài do con người gây ra, đặc trưng cho địa điểm cơ sở LPƯ và khu vực bao quanh, cũng như tác động cơ học, nhiệt học, hóa học và các tác động khác khi có sự cố trong thiết kế. 
3. Các hệ thống an toàn phải tuân thủ nguyên tắc sai hỏng đơn.
4. Khi thiết kế, chế tạo các hệ thống an toàn, cần sử dụng các nguyên tắc an toàn nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống an toàn, bao gồm các nguyên tắc sai hỏng không nguy hiểm, dự phòng, độc lập và đa dạng các phương pháp thực hiện chức năng an toàn của các hệ thống an toàn. 
5. Việc áp dụng các nguyên tắc dự phòng, độc lập và đa dạng phải bảo đảm được khả năng hoạt động của hệ thống an toàn khi có sai hỏng đơn.  
6. Các hệ thống an toàn phải được phân tách khỏi hệ thống vận hành bình thường sao cho bất kỳ bộ phận nào của hệ thống vận hành bình thường bị hỏng hoặc bị dừng hoạt động thì sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chức năng của hệ thống an toàn.
7. Việc sử dụng hệ thống an toàn và các bộ phận của hệ thống này cho nhiều mục đích khác nhau phải được luận chứng. Sự kết hợp các chức năng không được vi phạm các yêu cầu bảo đảm an toàn và làm giảm độ tin cậy đã được xác định của các hệ thống, bộ phận này. 
8. Hệ thống an toàn phải được thiết kế sao cho để đưa hệ thống trở lại trạng thái ban đầu phải cần ít nhất hai thao tác kế tiếp nhau của nhân viên vận hành.
9. Khi thiết kế các hệ thống an toàn, phải xem xét và luận chứng về điều kiện, phạm vi, tần suất kiểm tra và thử nghiệm khả năng hoạt động của các hệ thống an toàn này theo các đặc tính thiết kế. 
10. Khi thiết kế, phải có các biện pháp loại trừ khả năng xảy ra thay đổi không được phép về sơ đồ, thiết bị và thuật toán của các hệ thống an toàn. 
Điều 18. [bookmark: _Toc527279513][bookmark: _Toc527362220][bookmark: _Toc527377979][bookmark: _Toc527378181][bookmark: _Toc527378383]Hệ thống bảo vệ an toàn
1. Khi thiết kế, phải xác định danh mục sự cố trong thiết kế yêu cầu kích hoạt hệ thống bảo vệ an toàn, bao gồm hệ thống dừng lò, hệ thống tải nhiệt khẩn cấp và phải luận chứng sự phù hợp của các hệ thống đó với các yêu cầu liên quan.
2. Hệ thống dừng lò phải có khả năng bảo vệ khẩn cấp: nếu hệ thống có nhiều hệ thống con, thì có một hoặc một vài hệ thống con phải bảo đảm việc nhanh chóng đưa LPƯ về trạng thái dưới tới hạn. 
3. Hệ thống dừng lò phải bảo đảm duy trì LPƯ ở trạng thái dưới tới hạn ở mọi chế độ vận hành bình thường và bất thường, bao gồm sự cố trong thiết kế. 
4. Hệ thống dừng lò phải có hiệu quả và phản ứng nhanh đủ để đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Hạn chế năng lượng sinh ra trong vùng hoạt để không dẫn đến hư hại nhiên liệu vượt quá giới hạn được thiết lập cho vận hành bình thường và sự cố trong thiết kế;
b) Triệt tiêu độ phản ứng dương do việc xuất hiện hiệu ứng độ phản ứng bất kỳ hoặc sự kết hợp có thể xảy ra của các hiệu ứng độ phản ứng khi vận hành bình thường và bất thường, bao gồm sự cố trong thiết kế. 
5. Việc đưa LPƯ về trạng thái dưới tới hạn bằng hệ thống dừng lò phải không phụ thuộc vào nguồn năng lượng (nguồn nuôi).
6. Ngoài khả năng kích hoạt tự động của cả hệ thống dừng lò, phải có khả năng chuyển sang chế độ tự động hóa của từng hệ thống con của hệ thống dừng lò theo chủ ý của nhân viên vận hành. 
7. Hệ thống tải nhiệt khẩn cấp từ vùng hoạt phải ngăn chặn được sự hư hại nhiên liệu hạt nhân và các bộ phận khác của vùng hoạt khi xảy ra bất kỳ sự kiện khởi phát nào được tính đến trong thiết kế, bao gồm cả sự cố mất tính toàn vẹn của biên vòng sơ cấp.
8. Đối với LPƯ ở trạng thái dưới tới hạn, phải có các biện pháp ngăn chặn chuyển sang trạng thái tới hạn và tăng áp suất vượt quá mức cho phép trong các hệ thống của chu trình tải nhiệt khi khởi động và vận hành hệ thống tải nhiệt khẩn cấp từ vùng hoạt. 
9. Việc kích hoạt hệ thống bảo vệ an toàn phải không được dẫn tới sai hỏng thiết bị của các hệ thống vận hành bình thường.
10. Thiết kế phải bảo đảm khả năng hoạt động của hệ thống bảo vệ an toàn trong những điều kiện cực đoan, bao gồm cả khi có hỏa hoạn, ngập lụt.
11. Các yêu cầu an toàn cụ thể đối với thiết kế hệ thống dừng lò khẩn cấp và hệ thống tải nhiệt khẩn cấp vùng hoạt được quy định tại điểm 2.1 và điểm 2.2, khoản 2, Phụ lục I của Thông tư này.
Điều 19. [bookmark: _Toc527377984][bookmark: _Toc527378186][bookmark: _Toc527378388][bookmark: _Toc527377989][bookmark: _Toc527378191][bookmark: _Toc527378393][bookmark: _Toc16497797]Hệ thống khu trú phóng xạ
1. Hệ thống khu trú phóng xạ phải được thiết kế dưới dạng các mặt bằng kín, bể và thùng để lưu giữ, thực hiện các công việc với chất phóng xạ, để ngăn chặn việc thải chất phóng xạ và phát bức xạ ra ngoài các biên của cơ sở LPƯ được xác định theo thiết kế, khi vận hành bình thường, bất thường và khi có sự cố. 
2. Mức độ hở cho phép của các mặt bằng của hệ thống khu trú phóng xạ phải được luận chứng và cách thức để đạt được độ kín cần thiết phải được chỉ ra trong thiết kế cơ sở LPƯ.
3. Sự phù hợp về độ kín thực tế của các mặt bằng của hệ thống khu trú phóng xạ, so với thiết kế, phải được xác nhận trước khi nạp nhiên liệu lần đầu vào vùng hoạt và phải được kiểm tra định kỳ ít nhất mỗi năm một lần. 
4. Phải có các bộ phận cô lập các đường xuyên qua biên kín của các mặt bằng của hệ thống khu trú phóng xạ, mà qua đó, chất phóng xạ có thể thoát ra ngoài biên khi có sự cố.
5. Trong thiết kế, phải xem xét sự cần thiết sử dụng các bộ phận của hệ thống khu trú phóng xạ trong khu vực cách ly sự cố tiềm ẩn, để thực hiện các chức năng chủ yếu sau đây:
a) Giảm áp;
b) Tải nhiệt;
c) Giảm nồng độ chất phóng xạ;
d) Kiểm soát nồng độ các khí gây cháy, nổ; 
e) Duy trì nồng độ các khí gây cháy, nổ và các sol khí ở mức thấp hơn ngưỡng dưới của nồng độ lan truyền ngọn lửa.
6. Việc áp dụng hay không áp dụng chức năng nào nêu tại khoản 5 Điều này hoặc bất kỳ chức năng nào khác phải được xác định trong thiết kế của cơ sở LPƯ và phải được trình bày trong Báo cáo phân tích an toàn. 
Điều 20. [bookmark: _Toc16497798]Hệ thống điều khiển an toàn
1. Hệ thống điều khiển an toàn phải bảo đảm việc thực hiện tự động và tự động hóa các chức năng an toàn, kích hoạt hệ thống bảo vệ an toàn khi xuất hiện các điều kiện đã được xác định trong thiết kế.
2. Trong trường hợp thiết kế cơ sở LPƯ có sự kết hợp giữa các kênh đo đạc của hệ thống điều khiển an toàn và hệ thống điều khiển vận hành bình thường, thì phải chứng minh được sự hư hại hoặc sai hỏng trong hệ thống điều khiển vận hành bình thường sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chức năng an toàn của hệ thống điều khiển an toàn.
3. Mỗi hệ thống điều khiển an toàn phải thực hiện chức năng an toàn thông qua ít nhất hai kênh đo đạc tham số công nghệ mà hệ thống đo trong toàn bộ dải thay đổi của tham số theo thiết kế.
4. Khả năng chấp nhận và các điều kiện cho việc dừng hoạt động bất kỳ kênh đo đạc nào của hệ thống điều khiển an toàn phải được luận chứng trong thiết kế của cơ sở LPƯ.
5. Dữ liệu thu được từ các thiết bị ghi đo của hệ thống điều khiển an toàn phải đủ để phát hiện và ghi nhận các nội dung sau đây:
a) Sự kiện khởi phát dẫn đến vi phạm giới hạn vận hành hoặc giới hạn vận hành an toàn và thời điểm xảy ra sự kiện;
b) Thay đổi của các tham số công nghệ trong quá trình diễn biến sự cố;
c) Hoạt động của các hệ thống an toàn;
d) Thao tác của nhân viên vận hành trong phòng điều khiển.
6. Thiết kế cơ sở LPƯ phải giảm thiểu được khả năng kích hoạt giả hệ thống điều khiển an toàn.
7. Bất kỳ sai hỏng nào trong chuỗi kích hoạt tự động không được ảnh hưởng đến việc kích hoạt tự động hệ thống an toàn.
8. Phải có các chẩn đoán đối với hệ thống điều khiển an toàn, bao gồm:
a) Chẩn đoán tự động và liên tục khả năng vận hành;
b) Chẩn đoán định kỳ trạng thái vận hành của các kênh trong hệ thống điều khiển an toàn và chẩn đoán về các hệ thống, bộ phận từ bàn hoặc bảng điều khiển phù hợp với quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Thông tư này.
9. Sai hỏng của các thiết bị kỹ thuật và thiết bị được lập trình, cũng như hư hỏng của hệ thống điều khiển an toàn phải làm phát sinh các tín hiệu trên bàn điều khiển và khởi phát các hành động bảo đảm an toàn cơ sở LPƯ.
10. Sai hỏng của các bộ phận hiển thị, ghi đo, thông báo và chẩn đoán không được ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng bảo vệ của hệ thống điều khiển an toàn.
11. Việc luận chứng độ tin cậy của hệ thống điều khiển an toàn trong thiết kế cơ sở LPƯ phải được thực hiện, có tính tới các yêu cầu kích hoạt hệ thống và các sai hỏng cùng nguyên nhân tiềm ẩn.
12. Các phân tích đối với hệ thống điều khiển an toàn trong thiết kế cơ sở LPƯ phải được thực hiện trong phạm vi được chỉ ra tại khoản 5 Điều 16 của Thông tư này.
13. Các yêu cầu an toàn cụ thể đối với thiết kế hệ thống điều khiển an toàn được quy định tại điểm 2.3, khoản 2, Phụ lục I của Thông tư này.
Điều 21. [bookmark: _Toc527279538][bookmark: _Toc527362245][bookmark: _Toc527378014][bookmark: _Toc527378216][bookmark: _Toc527378418][bookmark: _Toc527279542][bookmark: _Toc527362249][bookmark: _Toc527378018][bookmark: _Toc527378220][bookmark: _Toc527378422][bookmark: _Toc527279543][bookmark: _Toc527362250][bookmark: _Toc527378019][bookmark: _Toc527378221][bookmark: _Toc527378423][bookmark: _Toc527279544][bookmark: _Toc527362251][bookmark: _Toc527378020][bookmark: _Toc527378222][bookmark: _Toc527378424][bookmark: _Toc527279545][bookmark: _Toc527362252][bookmark: _Toc527378021][bookmark: _Toc527378223][bookmark: _Toc527378425][bookmark: _Toc527279546][bookmark: _Toc527362253][bookmark: _Toc527378022][bookmark: _Toc527378224][bookmark: _Toc527378426][bookmark: _Toc527279547][bookmark: _Toc527362254][bookmark: _Toc527378023][bookmark: _Toc527378225][bookmark: _Toc527378427][bookmark: _Toc527279551][bookmark: _Toc527362258][bookmark: _Toc527378027][bookmark: _Toc527378229][bookmark: _Toc527378431][bookmark: _Toc527279554][bookmark: _Toc527362261][bookmark: _Toc527378030][bookmark: _Toc527378232][bookmark: _Toc527378434][bookmark: _Toc527279556][bookmark: _Toc527362263][bookmark: _Toc527378032][bookmark: _Toc527378234][bookmark: _Toc527378436][bookmark: _Toc527279558][bookmark: _Toc527362265][bookmark: _Toc527378034][bookmark: _Toc527378236][bookmark: _Toc527378438][bookmark: _Toc527030523][bookmark: _Toc527279563][bookmark: _Toc527362270][bookmark: _Toc527378039][bookmark: _Toc527378241][bookmark: _Toc527378443][bookmark: _Toc527362271][bookmark: _Toc527378040][bookmark: _Toc527378242][bookmark: _Toc527378444][bookmark: _Toc527362276][bookmark: _Toc527378045][bookmark: _Toc527378247][bookmark: _Toc527378449][bookmark: _Toc527362278][bookmark: _Toc527378047][bookmark: _Toc527378249][bookmark: _Toc527378451][bookmark: _Toc527362279][bookmark: _Toc527378048][bookmark: _Toc527378250][bookmark: _Toc527378452][bookmark: _Toc527362280][bookmark: _Toc527378049][bookmark: _Toc527378251][bookmark: _Toc527378453][bookmark: _Toc527362281][bookmark: _Toc527378050][bookmark: _Toc527378252][bookmark: _Toc527378454]Hệ thống phụ trợ an toàn  
1. Trong thiết kế cơ sở LPƯ, phải xem xét các hệ thống phụ trợ an toàn cần thiết thực hiện chức năng cung cấp năng lượng, bảo đảm môi trường làm việc, cũng như các điều kiện cần thiết cho hoạt động của các hệ thống an toàn.
2. Các hệ thống phụ trợ an toàn phải có đủ các chỉ số về độ tin cậy trong việc thực hiện các chức năng xác định, sao cho khi kết hợp tổng thể các chỉ số này với các chỉ số về độ tin cậy của hệ thống an toàn mà chúng hỗ trợ, thì đạt được độ tin cậy cần thiết cho hoạt động của hệ thống an toàn.
3. [bookmark: _GoBack]Việc thực hiện các chức năng của hệ thống phụ trợ an toàn được chỉ ra tại khoản 1 Điều này phải ưu tiên hơn hành động tự bảo vệ của các bộ phận của hệ thống phụ trợ an toàn, nếu việc đó không làm cho hậu quả sự cố trở nên nghiêm trọng hơn.  
4. Trong thiết kế cơ sở LPƯ, cần phải xác định và luận chứng sự phân loại các thiết bị dùng điện theo độ tin cậy của nguồn cấp điện, thời gian ngừng cấp điện tối đa cho phép cũng như loại nguồn cấp điện độc lập của hệ thống cấp điện khẩn cấp.
5. Phải chứng minh trong thiết kế cơ sở LPƯ hệ thống cấp điện khẩn cấp bảo đảm thực hiện các chức năng an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố trong thiết kế và ngoài thiết kế xảy ra đối với các hệ thống an toàn khác.
6. Thiết kế cơ sở LPƯ phải có đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy cần thiết, bao gồm cả phương tiện phát hiện và phương tiện chữa cháy.
[bookmark: _Toc16497800]Mục 4
[bookmark: _Toc16497801]CÁC HỆ THỐNG KHÁC
Điều 22. [bookmark: _Toc16497802]Phòng điều khiển và phòng điều khiển phụ
1. [bookmark: R_3_4_7]Thiết kế cơ sở LPƯ phải có phòng điều khiển để nhân viên thực hiện điều khiển tự động các quá trình công nghệ, hệ thống vận hành bình thường và hệ thống an toàn.
2. Trong phòng điều khiển phải có:
a) Phương tiện giám sát mật độ thông lượng nơtron và tốc độ thay đổi mật độ thông lượng nơtron trong tất cả các chế độ vận hành của LPƯ, bao gồm cả nạp và thay đảo nhiên liệu;
b) Phương tiện điều khiển mật độ thông lượng nơtron;
c) Chỉ dẫn vị trí các thanh điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ cũng như phương tiện giám sát trạng thái của hệ thống dừng lò;
d) Hệ thống hỗ trợ thông tin cho nhân viên vận hành, bảo đảm cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của cơ sở LPƯ cho nhân viên trong phòng điều khiển. Lượng và chất lượng thông tin phải đủ để nhân viên vận hành lập tức đưa ra các quyết định hợp lý trong tất cả các chế độ vận hành của cơ sở LPƯ;
e) Các tín hiệu cảnh báo và khẩn cấp.
3. Phải luận chứng trong thiết kế sự đầy đủ của các biện pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện các thao tác của nhân viên vận hành trong phòng điều khiển trong tất cả các chế độ vận hành của cơ sở LPƯ và khi có sự cố trong thiết kế.
4. Việc lựa chọn và sắp xếp các thiết bị đo, màn hình hiển thị, bảng điều khiển trong phòng điều khiển phải bảo đảm an toàn và hiệu quả.
5. Thiết kế cơ sở LPƯ phải có phòng điều khiển phụ để sử dụng trong trường hợp không thể điều khiển cơ sở LPƯ từ phòng điều khiển chính. 
6. Các biện pháp kỹ thuật phải loại trừ được khả năng điều khiển cơ sở LPƯ đồng thời từ cả phòng điều khiển chính và phòng điều khiển phụ.
7. Phải bảo đảm điều kiện sống và lưu trú trong phòng điều khiển và khả năng thực hiện các chức năng sau từ phòng điều khiển:
a) Đưa LPƯ về trạng thái dưới tới hạn;
b) Tải nhiệt khẩn cấp vùng hoạt trong các trường hợp đã được xác định trong thiết kế cơ sở LPƯ; 
c) Giám sát trạng thái của cơ sở LPƯ và mức phóng xạ khi tiến hành các hành động giảm thiểu hậu quả sự cố.
8. Các sai hỏng nguyên nhân chung không được dẫn đến sai hỏng đồng thời của các mạch giám sát và điều khiển của phòng điều khiển chính và phòng điều khiển phụ.
9. Phải sắp xếp các thiết bị kỹ thuật trong phòng điều khiển chính và phòng điều khiển phụ theo từng khối nhằm bảo đảm khả năng nâng cấp dần các thiết bị trong cả hai phòng điều khiển, cũng như việc nâng cấp hệ thống vận hành bình thường và hệ thống điều khiển an toàn.  
Điều 23. [bookmark: _Toc526960400][bookmark: _Toc527019536][bookmark: _Toc527020588][bookmark: _Toc527030117][bookmark: _Toc527030531][bookmark: _Toc526960401][bookmark: _Toc527019537][bookmark: _Toc527020589][bookmark: _Toc527030118][bookmark: _Toc527030532][bookmark: _Toc526960402][bookmark: _Toc527019538][bookmark: _Toc527020590][bookmark: _Toc527030119][bookmark: _Toc527030533][bookmark: _Toc526960403][bookmark: _Toc527019539][bookmark: _Toc527020591][bookmark: _Toc527030120][bookmark: _Toc527030534][bookmark: _Toc526960404][bookmark: _Toc527019540][bookmark: _Toc527020592][bookmark: _Toc527030121][bookmark: _Toc527030535][bookmark: _Toc526960405][bookmark: _Toc527019541][bookmark: _Toc527020593][bookmark: _Toc527030122][bookmark: _Toc527030536][bookmark: _Toc16497803]Các thiết bị thí nghiệm
1. Trong thiết kế cơ sở LPƯ phải xác định mục đích, quy trình lắp đặt hoặc tháo dỡ và các điều kiện vận hành an toàn các thiết bị thí nghiệm.
2. Thiết bị thí nghiệm mà sai hỏng có thể là sự kiện khởi phát dẫn đến sự cố phải được thiết kế đáp ứng các yêu cầu như đối với các hệ thống quan trọng về an toàn.
3. Thiết kế các thiết bị thí nghiệm phải loại trừ được khả năng làm thay đổi độ phản ứng ngoài dự kiến trong khi lắp đặt, tháo dỡ và vận hành thiết bị.
4. Các thiết bị thí nghiệm phải có tài liệu kỹ thuật đã được tổ chức vận hành phê duyệt, trong đó có cả các đánh giá bằng thực nghiệm và bằng tính toán ảnh hưởng của các thiết bị thí nghiệm đến độ phản ứng, phân bố công suất trong vùng hoạt và hiệu quả của hệ thống điều khiển.
5. Những thông số chính của các thiết bị thí nghiệm có ảnh hưởng đến an toàn của cơ sở LPƯ phải được hiển thị trong phòng điều khiển chính.
6. Thiết kế cơ sở LPƯ phải bảo đảm an toàn bức xạ cho nhân viên bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.
7. Trong thiết kế, việc lựa chọn, bố trí các buồng nóng, phòng thí nghiệm đo kích hoạt nơtron, việc lắp đặt thiết bị trong các phòng này cũng như việc lựa chọn các đường và phương tiện vận chuyển các mẫu vật được chiếu xạ trong các thiết bị thí nghiệm phải bảo đảm giảm thiểu tối đa liều chiếu đối với nhân viên bức xạ.
8. Việc bảo đảm an toàn trong vận hành thiết bị thí nghiệm phải được luận chứng trong Báo cáo phân tích an toàn.
9. Thiết kế cơ sở LPƯ phải tính tới các vấn đề liên quan đến tháo dỡ các thiết bị thí nghiệm.
Điều 24. [bookmark: _Toc16497804]Bảo vệ bức xạ trong thiết kế cơ sở LPƯ
1. Phải xác định trong thiết kế của cơ sở LPƯ phạm vi kiểm soát bức xạ trong khu vực kiểm soát và khu vực giám sát ở điều kiện vận hành bình thường và bất thường, bao gồm cả sự cố, có tính đến những tác động có thể của bức xạ đối với nhân viên, công chúng và môi trường.
2. Trong thiết kế cơ sở LPƯ phải cung cấp đầy đủ các phương pháp và phương tiện kỹ thuật cho việc:
a) Phát hiện những tổn hại đến tính toàn vẹn của các lớp bảo vệ vật lý;
b) Kiểm soát lượng và thành phần các nhân phóng xạ trong chất thải phóng xạ thải ra môi trường;
c) Lấy mẫu dạng khí-hơi từ các tòa nhà của cơ sở LPƯ khi vận hành bình thường và khi có sự cố;
d) Xác định, ước lượng và chẩn đoán tình trạng bức xạ trong các tòa nhà của cơ sở LPƯ, khu vực kiểm soát và khu vực giám sát;
e) Xác định, đánh giá và chẩn đoán liều tương đương chiếu trong và chiếu ngoài đối với các nhân viên bức xạ và toàn bộ những người trong khu vực kiểm soát;
f) Kiểm soát liều chiếu đối với nhân viên bức xạ cũng như mức nhiễm bẩn phóng xạ của các thiết bị vận chuyển và các vật liệu ở bên trong đường biên của cơ sở LPƯ;
g) Việc thực hiện chức năng của các bộ phận cần thiết của hệ thống quan trắc phóng xạ của cơ sở LPƯ trong điều kiện sự cố trong thiết kế với tình trạng bức xạ nghiêm trọng nhất tại cơ sở LPƯ;
h) Tiên đoán tình trạng phóng xạ tại hiện trường khi có sự cố ngoài thiết kế;
i) Ghi và lưu trữ những thông tin cần thiết để điều tra nguyên nhân sự cố.
[bookmark: _Toc525647250][bookmark: _Toc16497806]Chương  IV
[bookmark: _Toc16497807]YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI XÂY DỰNG VÀ                                               VẬN HÀNH THỬ CƠ SỞ LPƯ
[bookmark: _Toc16497808]Mục 1
[bookmark: _Toc16497809]YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI XÂY DỰNG CƠ SỞ LPƯ
Điều 25. [bookmark: _Toc16497810]Các yêu cầu đối với xây dựng
1. Việc xây dựng, chế tạo và lắp đặt các hệ thống và thiết bị của cơ sở LPƯ phải tuân thủ theo thiết kế chi tiết.
2. Các kết cấu xây dựng, thiết bị, linh kiện và thiết bị tự động hóa, trong đó có cả phương tiện kỹ thuật bảo vệ thực thể được yêu cầu áp dụng theo các chứng nhận bắt buộc thì phải tuân thủ theo các chứng nhận đó.
3. Việc kiểm soát chất lượng và nghiệm thu các công việc đã thực hiện, các hệ thống, bộ phận, thiết bị đã hoàn thành cần phải tuân thủ các quy định, thiết kế chi tiết và chương trình bảo đảm chất lượng.
[bookmark: _Toc16497811]Mục 2
[bookmark: _Toc16497812]YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI VẬN HÀNH THỬ CƠ SỞ LPƯ
Điều 26. [bookmark: _Toc16497813]Yêu cầu chung đối với vận hành thử
1. Cần có các biện pháp kỹ thuật - hành chính cho việc vận hành thử cơ sở LPƯ để chứng minh sự phù hợp của các đặc tính kỹ thuật của cơ sở LPƯ đã được xây dựng với các đặc tính theo thiết kế.
2. Trước khi vận hành thử và trong khi vận hành cơ sở LPƯ, tổ chức vận hành phải:
a) Xây dựng hướng dẫn về bảo đảm an toàn bức xạ và thiết lập các mức kiểm soát.
b) Nhận được kết luận về vệ sinh dịch tễ, ban hành sổ tay kỹ thuật của cơ sở LPƯ và phải đánh giá lại chúng sau một thời hạn nhất định.
c) Bảo đảm theo dõi liều chiếu đối với nhân viên bức xạ, xây dựng và thực hiện các biện pháp để giảm liều chiếu và số lượng người bị chiếu xạ.
d) Tổ chức việc bảo vệ thực thể cơ sở LPƯ, kiểm toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân, chất phóng xạ và chất thải phóng xạ.
3. Tổ chức vận hành phải xây dựng chương trình vận hành thử cơ sở LPƯ trong đó xác định các vấn đề sau:
a) Các giai đoạn chính của công việc vận hành thử cơ sở LPƯ;
b) Tình trạng ban đầu của cơ sở LPƯ trước khi bắt đầu các công việc theo chương trình vận hành thử;
c) Thành phần và các yêu cầu đối với tài liệu cần thiết cho mỗi giai đoạn công việc của quá trình vận hành thử cơ sở LPƯ.
4. Khả năng vận hành và sự phù hợp của từng hệ thống của cơ sở LPƯ so với thiết kế phải được kiểm tra và kiểm tra tổng thể các hệ thống, có tính đến sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các hệ thống này phải được thực hiện trong giai đoạn vận hành thử cơ sở LPƯ.
5. Sự phù hợp của các đặc tính vật lý - nơtron của cơ sở LPƯ so với thiết kế phải được kiểm tra ở giai đoạn khởi động vật lý, bao gồm cả nạp nhiên liệu vào vùng hoạt.
6. Ngoài giai đoạn hiệu chỉnh khởi động và khởi động vật lý, vận hành thử cơ sở LPƯ còn bao gồm giai đoạn khởi động năng lượng để:
a) Khảo sát ảnh hưởng của công suất và nhiệt độ lên các đặc tính vật lý - nơtron riêng rẽ được đo trong giai đoạn khởi động vật lý;
b) Nghiên cứu các đặc tính của thiết bị thí nghiệm, bao gồm cả mật độ thông lượng nơtron tại đầu ra của các kênh thí nghiệm ở vành phản xạ và trong vùng hoạt;
c) Đo đạc tình trạng phóng xạ tại địa điểm cơ sở LPƯ.
7. Dựa trên kết quả hiệu chỉnh khởi động, khởi động vật lý và khởi động năng lượng cơ sở LPƯ, tổ chức vận hành cần phải bảo đảm đưa tất cả các thay đổi vào tài liệu thiết kế - kỹ thuật, Báo cáo phân tích an toàn, quy định kỹ thuật và tài liệu vận hành cơ sở LPƯ.
8. Các yêu cầu an toàn cụ thể đối với vận hành thử cơ sở LPƯ được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.
[bookmark: _Toc525647251][bookmark: _Toc16497814]Chương V
[bookmark: _Toc16497815]YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI VẬN HÀNH
Điều 27. [bookmark: _Toc16497816][bookmark: _Toc8045263][bookmark: _Toc525647257][bookmark: _Toc525647258]Yêu cầu chung đối với vận hành 
1. Tổ chức vận hành phải xây dựng cơ cấu tổ chức, bao gồm:
a) Người đứng đầu cơ sở LPƯ chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn của LPƯ;
b) Nhân viên vận hành cơ sở LPƯ;
c) Nhân viên thực hiện các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và dụng cụ; duy trì thiết bị và dụng cụ trong trạng thái hoạt động tốt, thay thế thiết bị và dụng cụ trong trường hợp cần thiết;
d) Bộ phận hiệu chuẩn các thiết bị đo;
e) Bộ phận kiểm soát an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ, an toàn công nghiệp nói chung và an toàn cháy, nổ;
f) Bộ phận giám sát việc xây dựng và thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng;
g) Lực lượng an ninh bảo đảm việc thực hiện chức năng của hệ thống bảo vệ thực thể của cơ sở LPƯ.
2. Tổ chức vận hành phải bảo đảm có đội ngũ nhân viên đủ trình độ chuyên môn và được đào tạo phù hợp với chức năng được giao.
3. Trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu kiến thức pháp quy về an toàn đối với cán bộ và nhân viên của cơ sở LPƯ phải được xác định trong các quy định và bản mô tả vị trí việc làm.
4. Tổ chức vận hành phải xác định quy trình đào tạo nhân viên, bao gồm chương trình đào tạo và thực tập, tần suất kiểm tra, huấn luyện thực tế về điều khiển LPƯ và vận hành các thiết bị thí nghiệm, huấn luyện thao tác của nhân viên trong trường hợp vận hành bất thường, khi có các tình huống trước sự cố và khi có sự cố. Chương trình đào tạo phải có nội dung về văn hóa an toàn cho nhân viên.
5. Tổ chức vận hành phải lập Báo cáo phân tích an toàn của cơ sở LPƯ, hướng dẫn vận hành và các quy định kỹ thuật của LPƯ, trong đó cần chỉ rõ các giới hạn thiết kế, điều kiện vận hành an toàn và bảo đảm việc thực hiện các quy trình sau đây:
a) Quy trình nạp nhiên liệu và đưa cơ sở LPƯ đến trạng thái tới hạn;
b) Quy trình thay đảo nhiên liệu;
c) Khởi động, thay đổi công suất và vận hành công suất;
d) Hiệu chỉnh thiết bị của hệ thống điều khiển và bảo vệ;
e) Đo đạc và giám sát dự trữ an toàn của độ phản ứng;
f) Hiệu chỉnh các kênh kiểm soát mật độ thông lượng nơtron;
g) Xác định công suất cơ sở LPƯ và điều chỉnh các buồng ion hóa của hệ thống điều khiển và bảo vệ; 
h) Hành động của nhân viên trong trường hợp có tín hiệu cảnh báo;
i) Hành động của nhân viên trong trường hợp có tín hiệu bảo vệ khẩn cấp;
j) Dừng lò theo kế hoạch và vô hiệu hóa thiết bị của cơ sở LPƯ;
k) Xử lý vật liệu hạt nhân;
l) Xử lý chất phóng xạ và chất thải phóng xạ;
m) Các quy trình khác phản ánh đặc thù của cơ sở LPƯ trong khi thực hiện các công việc hạt nhân, bức xạ và nguy hiểm.
6. Tổ chức vận hành phải xây dựng hướng dẫn vận hành các hệ thống của LPƯ, thiết bị quá trình và các thiết bị thí nghiệm trong đó bao gồm chỉ dẫn cụ thể cho nhân viên về cách thức thực hiện công việc khi LPƯ vận hành bình thường, khi có các tình huống trước sự cố và xác định các thao tác của nhân viên trong trường hợp xảy ra sự cố trong thiết kế và ngoài thiết kế.
7. Phải xây dựng quy trình bảo quản và lưu trữ các tài liệu vận hành, có tính đến các yêu cầu bảo đảm chất lượng. Tài liệu về thiết kế, chế tạo thiết bị của LPƯ, báo cáo thử nghiệm, tài liệu về việc bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống an toàn và hệ thống quan trọng về an toàn thuộc phân nhóm an toàn 1 và 2 phải được lưu giữ trong suốt vòng đời của cơ sở LPƯ. 
8. Phải điều tra rõ các trường hợp vi phạm giới hạn và điều kiện vận hành an toàn, bao gồm các sự cố đã xảy ra tại LPƯ theo các yêu cầu an toàn cho cơ sở LPƯ. Tổ chức vận hành phải xây dựng và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa việc tái vi phạm các giới hạn và điều kiện vận hành an toàn do cùng nguyên nhân.
9. Tổ chức vận hành phải bảo đảm việc thu thập, xử lý, phân tích, hệ thống hóa và lưu trữ các vận hành bất thường của cơ sở LPƯ trong suốt quá trình vận hành LPƯ và khi LPƯ được chuyển giao cho các tổ chức khác theo quy trình đã được xây dựng.
10. Tổ chức vận hành phải thực hiện kiểm tra nội bộ việc bảo đảm an toàn và bảo vệ thực thể LPƯ. Kết quả kiểm tra cần được đưa vào báo cáo hàng năm về đánh giá hiện trạng an toàn của cơ sở LPƯ.
11. Khi giấy phép vận hành củaLPƯ hết hạn và trong trường hợp cần phải kéo dài các nghiên cứu thí nghiệm tại LPƯ thì tổ chức vận hành phải xin gia hạn giấy phép.
Điều 28. [bookmark: _Toc16497817][bookmark: _Toc8045264]Khởi động và vận hành công suất 
1. Vận hành LPƯ ở chế độ khởi động và vận hành công suất phải phù hợp với các quy định kỹ thuật, hướng dẫn vận hành LPƯ và trong phạm vi của chương trình nghiên cứu thí nghiệm do người đứng đầu tổ chức vận hành phê duyệt.
2. Trường hợp vi phạm các giới hạn và điều kiện vận hành an toàn trong khi khởi động vận hành công suất thì phải chấm dứt việc khởi động và vận hành công suất và phải chuyển LPƯ sang chế độ dừng lò tạm thời. 
3. Các yêu cầu an toàn cụ thể đối với khởi động và vận hành công suất cơ sở LPƯ được quy định tại Mục 2, Phụ lục III của Thông tư này.
Điều 29. [bookmark: _Toc8045265][bookmark: _Toc16497818]Dừng lò tạm thời
1. Khi vận hành LPƯ ở chế độ dừng lò tạm thời, phải thực hiện bảo dưỡng kỹ thuật theo tài liệu hướng dẫn, chương trình, lịch trình do người đứng đầu cơ sở LPƯ phê duyệt trên cơ sở tài liệu thiết kế, kỹ thuật và vận hành. Khi đó phải tính đến các yêu cầu về thiết kế trong điều kiện hệ thống an toàn đang dừng hoạt động để bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm. Tất cả các công việc được thực hiện cần phải được ghi chép lại thành tài liệu.
2. Trong chế độ dừng lò tạm thời, đặc biệt là trong thời gian thực hiện sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị và thiết bị thí nghiệm gây ảnh hưởng đến độ phản ứng, phải bảo đảm có sẵn các phương tiện kỹ thuật kiểm soát mật độ thông lượng nơtron và các tham số kỹ thuật chính của LPƯ.
3. Sau khi hoàn thành công việc sửa chữa, phải kiểm tra khả năng làm việc và mức độ phù hợp với các thông số thiết kế của các hệ thống quan trọng về an toàn. Kết quả kiểm tra phải được lập thành báo cáo.
4. Trong tài liệu vận hành LPƯ, phải xác định các biện pháp an toàn khi thực hiện các công việc ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân tại LPƯ. 
5. Các yêu cầu an toàn cụ thể đối với dừng lò tạm thời được quy định tại Mục 3, Phụ lục III của Thông tư này.
Điều 30. [bookmark: _Toc8045266][bookmark: _Toc16497819]Dừng lò dài hạn
1. Tổ chức vận hành phải xem xét việc chuyển LPƯ sang chế độ dừng lò dài hạn trong trường hợp đã hoàn thành các thí nghiệm và không có kế hoạch vận hành ở chế độ khởi động cho đến khi giấy phép hết hạn.
2. Trước khi ra quyết định đưa cơ sở LPƯ về chế độ dừng lò dài hạn, tổ chức vận hành phải đưa ra các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho cơ sở LPƯ trong chế độ dừng lò dài hạn; quản lý lão hóa đối với các hệ thống, thiết bị được sử dụng trong trường hợp tái khởi động các nghiên cứu thí nghiệm tại cơ sở LPƯ, chấm dứt hoạt động cơ sở LPƯ hoặc trong công việc tháo dỡ cơ sở LPƯ.
3. Các kỹ thuật được áp dụng để bảo quản các hệ thống và thiết bị, phạm vi bảo dưỡng cơ sở LPƯ trong chế độ dừng lò dài hạn phải đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế, đồng thời phải được trình bày trong Báo cáo phân tích an toàn của cơ sở LPƯ.
4. Tổ chức vận hành phải báo cáo lên cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân về việc đưa LPƯ về chế độ dừng lò dài hạn.
5. Các yêu cầu an toàn cụ thể đối với dừng lò dài hạn được quy định tại Mục 4, Phụ lục III của Thông tư này.
Điều 31. [bookmark: _Toc8045267][bookmark: _Toc16497820]Dừng lò vĩnh viễn
1. Việc dừng lò vĩnh viễn phải được thực hiện thông qua quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân.
2. Trong chế độ dừng lò vĩnh viễn, tổ chức vận hành phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật - hành chính cho việc chuẩn bị tháo dỡ cơ sở LPƯ, bao gồm:
a) Tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân khỏi vùng hoạt LPƯ bằng kỹ thuật đã được xác định trong thiết kế cơ sở LPƯ và vận chuyển vật liệu hạt nhân ra khỏi địa điểm cơ sở LPƯ;
b) Thực hiện kiểm tra tích hợp về mặt kỹ thuật và bức xạ đối với các hệ thống, thiết bị, cấu trúc và tòa nhà của cơ sở LPƯ để đánh giá điều kiện kỹ thuật, lập bản đồ suất liều và tẩy xạ;
c) Xây dựng chương trình tháo dỡ cơ sở LPƯ, bao gồm các sắp xếp hành chính - kỹ thuật chính cho việc thực hiện tháo dỡ cơ sở LPƯ theo phương án đã lựa chọn;
d) Lập dự án tháo dỡ cơ sở LPƯ với các hạng mục công việc cụ thể với chỉ dẫn về kỹ thuật và trình tự thực hiện, các vật liệu và thiết bị cần thiết, tình trạng của địa điểm cơ sở LPƯ sau khi hoàn thành công việc tháo dỡ;
e) Lập Báo cáo phân tích an toàn cho tháo dỡ cơ sở LPƯ để chứng minh bảo đảm an toàn cho nhân viên bức xạ và công chúng trong khi thực hiện các sắp xếp kỹ thuật - hành chính được xác định trong chương trình và dự án tháo dỡ cơ sở LPƯ.
3. Việc cắt giảm phạm vi bảo dưỡng và bộ máy nhân sự của cơ sở LPƯ vận hành trong chế độ dừng lò dài hạn phải được sắp xếp tuân thủ các yêu cầu được xác định trong thiết kế cơ sở LPƯ và được chứng minh trong Báo cáo phân tích an toàn của cơ sở LPƯ.
4. Các yêu cầu an toàn cụ thể đối với dừng lò vĩnh viễn được quy định tại Mục 5, Phụ lục III của Thông tư này.
[bookmark: _Toc16497821]Chương VI
[bookmark: _Toc16497822]CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NHÂN VIÊN BỨC XẠ VÀ CÔNG CHÚNG TRONG TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ
Điều 32. [bookmark: _Toc8045271][bookmark: _Toc16497823]Các biện pháp bảo vệ nhân viên bức xạ và công chúng trong trường hợp xảy ra sự cố
1. Trước khi vận hành thử cơ sở LPƯ, phải xây dựng và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cho việc bảo vệ nhân viên bức xạ và công chúng trong trường hợp xảy ra sự cố, có tính đến hậu quả phóng xạ của sự cố và có kèm theo các tài liệu và nguồn lực kỹ thuật cần thiết.
2. Kế hoạch ứng phó sự cố cho việc bảo vệ nhân viên trong trường hợp xảy ra sự cố ở cơ sở LPƯ phải do tổ chức vận hành xây dựng và phải trình bày sự phối hợp hành động giữa tổ chức vận hành, các cơ quan chức năng, cơ quan phòng cháy chữa cháy, các cơ quan hành chính phòng thủ dân sự, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các cơ sở y tế và chính quyền địa phương trong vùng lập kế hoạch bảo vệ. Tổ chức vận hành phải chịu trách nhiệm đối với việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch này.
3. Kế hoạch ứng phó sự cố cho việc bảo vệ công chúng trong trường hợp xảy ra sự cố ở cơ sở LPƯ được xây dựng bởi cơ quan thuộc chính quyền địa phương theo quy trình trình đã được xây dựng phải có sự phối hợp giữa các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan có liên quan tham gia vào việc thực hiện các biện pháp bảo vệ công chúng và giảm thiểu hậu quả của sự cố.
4. Kế hoạch ứng phó sự cố cho việc bảo vệ nhân viên bức xạ và công chúng phải xác định các điều kiện, phương tiện liên lạc, người chịu trách nhiệm thông báo về sự cố và thời điểm bắt đầu thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố và các tổ chức được thông báo.
5. Tổ chức vận hành phải xây dựng phương pháp và chương trình huấn luyện và diễn tập ứng phó sự cố cho nhân viên trong trường hợp xảy ra sự cố và thực hiện chương trình huấn luyện định kỳ ít nhất 1 lần trong 2 năm, trong đó có tính đến các hoạt động thực tế tại địa điểm cơ sở LPƯ.
6. Tổ chức vận hành phải bảo đảm nhân viên luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó khi có sự cố trong thiết kế và ngoài thiết kế. Trong các quy định và hướng dẫn liên quan, cần xác định các hành động được ưu tiên của nhân viên nhằm hạn chế sự cố có khả năng xảy ra và giảm thiểu hậu quả do sự cố gây ra.
[bookmark: _Toc8045272][bookmark: _Toc16497824][bookmark: _Toc525647259]Chương VII
[bookmark: _Toc8045273][bookmark: _Toc16497825]YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI THÁO DỠ CƠ SỞ LPƯ
Điều 33. [bookmark: _Toc8045274][bookmark: _Toc16497826]Các yêu cầu đối với tháo dỡ
1. Công tác tháo dỡ cơ sở LPƯ được bắt đầu sau khi:
a) Loại bỏ vật liệu hạt nhân ra khỏi địa điểm cơ sở LPƯ; 
b) Trang bị thiết bị chuyên dụng cho tổ chức vận hành và các tổ chức thực hiện công việc và cung cấp dịch vụ tháo dỡ cơ sở LPƯ nhằm bảo đảm an toàn trong việc tháo dỡ, tẩy xạ và quản lý chất thải phóng xạ;
c) Hoàn thành công tác tập huấn đối với nhân viên.
2. Trường hợp thiết kế cơ sở LPƯ chưa xem xét đến công nghệ và phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc tháo dỡ vật liệu hạt nhân khỏi vùng hoạt hoặc đòi hỏi phải tháo dỡ một phần cấu trúc của vùng hoạt thì kế hoạch tháo dỡ phải bao gồm cả công việc đưa vật liệu hạt nhân ra khỏi vùng hoạt và di dời vật liệu hạt nhân khỏi địa điểm cơ sở LPƯ. Trong trường hợp này, trước khi di dời vật liệu hạt nhân ra khỏi địa điểm thì cơ sở LPƯ phải được coi là đang ở chế độ dừng lò vĩnh viễn.
3. Khi thực hiện công việc tháo dỡ cơ sở LPƯ, tổ chức vận hành cần bảo đảm:
a) Lượng chất thải phóng xạ và liều đối với nhân viên bức xạ ở mức thấp nhất;
b)  Loại bỏ tác động bức xạ đối với công chúng;
c) Ghi chép, kiểm soát và bảo vệ thực thể đối với chất thải phóng xạ.
[bookmark: _Toc16497827]Chương VIII
[bookmark: _Toc16497828]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 34. [bookmark: _Toc5267066][bookmark: _Toc5267300][bookmark: _Toc5611881][bookmark: _Toc5611954][bookmark: _Toc5612024][bookmark: _Toc5625631][bookmark: _Toc5695971][bookmark: _Toc5696043][bookmark: _Toc5696116][bookmark: _Toc5696190][bookmark: _Toc5698088][bookmark: _Toc5872239][bookmark: _Toc5886080][bookmark: _Toc5886185][bookmark: _Toc5890941][bookmark: _Toc6498143][bookmark: _Toc6498235][bookmark: _Toc6903438][bookmark: _Toc6903530][bookmark: _Toc7794242][bookmark: _Toc7794333][bookmark: _Toc8024020][bookmark: _Toc8045280][bookmark: _Toc8131689][bookmark: _Toc8219521][bookmark: _Toc8649950][bookmark: _Toc8734917][bookmark: _Toc9258338][bookmark: _Toc9262827][bookmark: _Toc9262962][bookmark: _Toc9263050][bookmark: _Toc16497829]Hiệu lực thi hành 
1. [bookmark: _Toc280253448][bookmark: _Toc287196780][bookmark: _Toc287266107]Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
2. Thông tư này không bắt buộc áp dụng đối với cơ sở LPƯ đã được cấp phép vận hành trước khi Thông tư này có hiệu lực.       
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét sửa đổi, bổ sung./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg, các PTTg);
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[bookmark: _Toc16497830]


Phụ lục I
[bookmark: _Toc16497831]YÊU CẦU AN TOÀN CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN
1. [bookmark: _Toc16497832]Các hệ thống vận hành bình thường
1.1. [bookmark: _Toc16497833]Vùng hoạt và vành phản xạ
1.1.1. Thiết kế LPƯ phải loại bỏ được những thay đổi không được phép về thành phần và cấu hình vùng hoạt dẫn đến tăng độ phản ứng hoặc giảm tản nhiệt và sự hư hại kéo theo của các thanh nhiên liệu vượt quá giới hạn thiết kế khi vận hành bình thường và bất thường, bao gồm sự cố trong thiết kế.
1.1.2. Thiết kế của các bó nhiên liệu, thanh nhiên liệu, nhiên liệu hạt nhân, vỏ thanh nhiên liệu phải bảo đảm các giới hạn thiết kế về mức độ hư hại của thanh nhiên liệu không bị vượt quá khi vận hành bình thường và bất thường, bao gồm sự cố trong thiết kế, có tính đến:
· Tương tác lý-hóa của vỏ thanh nhiên liệu và nhiên liệu, vỏ thanh nhiên liệu hoặc bó nhiên liệu và chất tải nhiệt;
· Các tác động va đập và rung, tải tuần hoàn nhiệt, sự rão và lão hóa của vật liệu;
· Ảnh hưởng của các sản phẩm phân hạch và tạp chất trong chất tải nhiệt lên độ vững chắc và chống ăn mòn của vỏ thanh nhiên liệu và bó nhiên liệu;
· Các tác động bức xạ và các yếu tố khác làm giảm các đặc tính cơ học của vật liệu của các thanh nhiên liệu và bó nhiên liệu. 
1.1.3. Thiết kế và thành phần của vùng hoạt phải loại bỏ các hệ số độ phản ứng dương do công suất và nhiệt độ trong toàn bộ dải biến đổi các tham số của LPƯ khi vận hành bình thường và bất thường, bao gồm cả sự cố trong thiết kế. 
1.1.4. Trường hợp LPƯ sử dụng nguồn nơtron ngoài trong khởi động vật lý và vận hành lò sau đó, thiết kế vùng hoạt hoặc vành phản xạ phải cho phép thay thế nguồn nơtron ngoài này.
1.1.5. Trong thiết kế LPƯ, phải tiến hành phân tích độ tin cậy nhiệt kỹ thuật của vùng hoạt và phân tích này phải luận chứng được tính đầy đủ của các dự trữ đã được dự tính đối với giới hạn vận hành an toàn.
1.1.6. Vùng hoạt phải được thiết kế sao cho ngăn chặn được sự cố kẹt và di chuyển không kiểm soát của các thanh điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ dẫn đến đưa vào độ phản ứng dương, bao gồm cả sự cố bật thanh điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ.
1.1.7. Các phương pháp và phương tiện kỹ thuật để kiểm tra độ kín của các thanh nhiên liệu khi LPƯ ở trạng thái dừng và vận hành có công suất được đưa ra trong thiết kế và xây dựng LPƯ phải bảo đảm việc phát hiện kịp thời và đáng tin cậy các thanh nhiên liệu bị hở.
1.1.8. Trong thiết kế LPƯ, phải có sự tương quan giữa mức độ hư hại của các thanh nhiên liệu và hoạt độ của chất tải nhiệt trong vòng sơ cấp đối với các nhân phóng xạ tham chiếu, có tính đến hiệu quả của việc loại bỏ các sản phẩm phân hạch bằng hệ thống làm sạch chất tải nhiệt.
1.1.9. Các thanh nhiên liệu, bó nhiên liệu với độ làm giàu khác nhau, các chất hấp thụ nơtron cháy đặc biệt, các thanh nhiên liệu có chất hấp thụ nơtron cháy, các thanh nhiên liệu với nhiên liệu hạt nhân hỗn hợp phải được đánh dấu. Việc đánh dấu này phải được duy trì trong suốt thời gian vận hành và lưu giữ tiếp theo.
1.2. [bookmark: _Toc16497834]Thiết bị thí nghiệm
1.2.1. Thiết kế các thiết bị thí nghiệm phải loại trừ được khả năng tự dịch chuyển của các bộ phận của thiết bị và các mẫu chiếu xạ trong quá trình vận hành thiết bị bên trong LPƯ. Ngoài ra, phải bảo đảm việc giam giữ các chất phóng xạ trong trường hợp thiết bị thí nghiệm và mẫu chiếu xạ bị hư hại bằng các lớp bảo vệ che chắn an toàn, bao gồm cả hệ thống giam giữ và che chắn phóng xạ.
1.2.2. Việc tháo lắp những bộ phận có thể thay thế của các thiết bị thí nghiệm và cơ sở thử nghiệm trong LPƯ dẫn đến việc đưa vào độ phản ứng dương lớn hơn 0.3βeff chỉ được thực hiện trong khi dừng lò;
1.2.3. Trong trường hợp cần lắp đặt hoặc tháo dỡ cơ sở thử nghiệm trong LPƯ khi LPƯ đang vận hành công suất thì phải chứng minh trong thiết kế sự cần thiết phải thực hiện các công việc này khi LPƯ đang vận hành và phải chứng minh bằng thực nghiệm việc lắp đặt hoặc tháo dỡ không đưa vào độ phản ứng dương vượt quá 0,3βeff.
1.2.4. Tốc độ đưa vào độ phản ứng dương trong khi lắp đặt hoặc tháo dỡ cơ sở thử nghiệm trong LPƯ với giá trị lớn hơn 0,3βeff phải không được vượt quá 0,07βeff/s.
1.2.5. Trường hợp việc lắp đặt hoặc tháo dỡ cơ sở thử nghiệm trong LPƯ dẫn đến làm tăng độ phản ứng bằng hoặc lớn hơn 0,7βeff thì phải bảo đảm mỗi bước tăng không vượt quá 0,3βeff.
1.2.6. Chỉ được phép thực công việc lắp đặt hoặc tháo dỡ cơ sở thử nghiệm trong LPƯ mà không cần bất kỳ hạn chế nào về bước và tốc độ đưa độ phản ứng dương vào nếu keff trước, trong và sau khi thực hiện không vượt quá 0,95.
1.2.7.  Trong thiết kế phải xác định các điều kiện, phạm vi và tần suất thanh tra các thiết bị thí nghiệm về mức độ phù hợp so với các đặc trưng thiết kế.
1.2.8. Trong thiết kế LPƯ và Báo cáo phân tích an toàn phải đưa vào các kết quả đánh giá bằng thực nghiệm và bằng tính toán về ảnh hưởng của các thiết bị thí nghiệm đến độ phản ứng, phân bố công suất trong vùng hoạt và hiệu quả của hệ thống điều khiển và bảo vệ.
1.2.9. Trường hợp việc đưa vào sử dụng của các thiết bị thí nghiệm mới hoặc mới được sửa chữa dẫn đến thay đổi so với những phân tích trong Báo cáo phân tích an toàn của LPƯ thì phải được tổ chức vận hành và tổ chức thiết kế chấp thuận. Trường hợp không thay đổi so với những phân tích trong Báo cáo phân tích an toàn thì tổ chức vận hành phải thông báo cho tổ chức thiết kế về việc sử dụng thiết bị thí nghiệm mới hoặc thiết bị mới được sửa chữa.
1.3. [bookmark: _Toc16497835]Vòng sơ cấp
1.3.1. Hệ thống làm mát vùng hoạt phải bảo đảm việc tải nhiệt khỏi vùng hoạt, nhiệt độ và tốc độ thay đổi nhiệt độ của các bộ phận của vùng hoạt, thiết bị thí nghiệm và chất tải nhiệt không vượt quá giới hạn đã được xác định trong thiết kế của LPƯ khi vận hành bình thường và bất thường, bao gồm sự cố trong thiết kế.
1.3.2. Trong thiết kế LPƯ phải đưa vào:
·  Các kết quả tính toán độ bền vững của thùng lò và các đường ống trong vòng sơ cấp;
· Các kết quả phân tích độ tin cậy của vòng sơ cấp có tính đến các tác động từ bên trong cũng như các tác động từ bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra có thể xảy ra khi vận hành bình thường và bất thường, bao gồm sự cố trong thiết kế;
· Giới hạn dịch chuyển và rung được phép của đường ống và các bộ phận khác của vòng sơ cấp khi vận hành bình thường.
1.3.3. Các giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong thiết kế và xây dựng LPƯ phải tính đến khả năng suy giảm các đặc tính truyền nhiệt của thiết bị trao đổi nhiệt trong quá trình vận hành.
1.3.4. Trong thiết kế LPƯ phải bảo đảm:
· Sự bảo vệ khỏi sự tăng hoặc giảm quá mức cho phép của nhiệt độ, áp suất hoặc tốc độ dòng chất tải nhiệt trong vòng sơ cấp khi có vận hành bất thường;
· Sự bù đắp cho sự thay đổi thể tích chất tải nhiệt khi có thay đổi mật độ riêng của chất tải nhiệt;
· Các phương tiện để phát hiện sự thất thoát và bù đắp chất tải nhiệt do rò rỉ và các phương tiện bảo vệ vòng sơ cấp khỏi sự tháo không được phép chất tải nhiệt;
· Việc làm sạch chất tải nhiệt khỏi các tạp chất, kể cả tạp chất phóng xạ;
· Việc kiểm soát các tham số của hệ thống làm mát vùng hoạt.
1.3.5. Trong thiết kế của LPƯ phải xác định thành phần hóa học và hoạt độ phóng xạ được phép trong chất tải nhiệt trong quá trình vận hành cũng như các tham số về chất lượng của chất tải nhiệt.
1.3.6. Các giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong thiết kế LPƯ và các tính chất vật lý của LPƯ phải loại bỏ được việc LPƯ đã dừng tái tới hạn khi bật hoặc tắt các bơm tuần hoàn của vòng sơ cấp.
1.4. [bookmark: _Toc16497836]Hệ thống điều khiển vận hành bình thường
1.4.1. Hệ thống điều khiển vận hành bình thường phải bao gồm:
· Các phương tiện điều khiển cơ cấu kích hoạt các thanh điều khiển của hệ thống điều khiển, các thiết bị nạp nhiên liệu và thiết bị thí nghiệm;
· Các phương tiện giám sát trạng thái của các thanh điều khiển bằng tay, thanh điều khiển tự động và thanh bù trừ;
· Các phương tiện giám sát vị trí, trạng thái của các vật được chiếu xạ có cơ chế điều khiển dịch chuyển từ xa;
· Ít nhất hai kênh độc lập để kiểm soát mật độ thông lượng nơtron với các thiết bị chỉ thị và có khả năng phát hiện sự thay đổi mật độ thông lượng nơtron theo thời gian;
· Ít nhất hai kênh độc lập để kiểm soát tốc độ thay đổi mật độ thông lượng nơtron, chu kỳ của LPƯ với các thiết bị chỉ thị;
· Các kênh giám sát các tham số của các hệ thống quan trọng về an toàn của LPƯ.
1.4.2. Đối với các tham số quá trình dùng để điều khiển, trong thiết kế của LPƯ phải luận chứng phạm vi và tốc độ thay đổi của các tham số này khi LPƯ vận hành bình thường và khi có vận hành bất thường, bao gồm sự cố trong thiết kế.
1.4.3. Hệ thống đo đạc và điểu khiển vận hành bình thường phải kiểm soát mật độ thông lượng nơtron trong dải tương ứng với dải công suất thiết kế của LPƯ. Trong trường hợp sử dụng các kênh giám sát mật độ thông lượng hoặc tốc độ thay đổi mật độ thông lượng nơtron hoạt động trong một số dải con nhất định thuộc dải kiểm soát, phải bảo đảm sự đan xen của hai dải con liền kề ít nhất là một cấp theo hệ thập phân.
1.4.4. Việc điều khiển LPƯ và các hệ thống chính của LPƯ phải được thực hiện từ phòng điều khiển có điện đàm hai chiều với nhà lò và các phòng khác của LPƯ. Phòng điều khiển phải được trang bị thiết bị liên lạc bằng điện thoại và vô tuyến.
1.4.5. Trường hợp các kênh kiểm soát được quy định tại khoản 1 Điều này không bảo đảm việc kiểm soát mật độ thông lượng nơtron khi nạp nhiên liệu thì LPƯ phải được trang bị hệ thống kiểm soát mật độ thông lượng nơtron bổ sung. Hệ thống này phải bao gồm ít nhất hai kênh kiểm soát mật độ thông lượng nơtron của LPƯ với thiết bị chỉ thị và thiết bị ghi. Các đặc tính và thông số của hệ thống kiểm soát mật độ thông lượng nơtron bổ sung phải được xác định và luận chứng trong thiết kế và trong Báo cáo phân tích an toàn.
1.4.6. Trong thiết kế LPƯ phải có các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm:
· Độ dưới tới hạn của LPƯ sau khi đưa tất cả các thanh điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ vào vùng hoạt lớn hơn hoặc bằng 2% (keff nhỏ hơn hoặc bằng 0,98) tại bất kỳ thời điểm nào trong khi lò đang vận hành;
· Độ dưới tới hạn của LPƯ trong chế độ dừng dài hạn (khi đưa tất cả các thanh điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ vào vùng hoạt và sử dụng các phương tiện kỹ thuật khác tác động lên độ phản ứng hoặc rút một phần nhiên liệu ra khỏi vùng hoạt) lớn hơn hoặc bằng 5% (keff nhỏ hơn hoặc bằng 0,95);
· Giám sát trạng thái của LPƯ và các hệ thống quan trọng về an toàn bao gồm cả trường hợp xảy ra sự cố trong thiết kế;
· Bảo vệ phần mềm và phần cứng của hệ thống điều khiển khỏi sự xâm nhập trái phép;
· An toàn và khả năng hoạt động trong điều kiện sự cố trong thiết kế của các phương tiện kỹ thuật được sử dụng để ghi nhận và lưu giữ thông tin cần thiết cho việc xác định sự kiện khởi phát gây ra sự cố trong thiết kế và để thiết lập các thuật toán cho vận hành của các hệ thống quan trọng về an toàn và các hành động của nhân viên.
1.4.7. Hệ thống điều khiển vận hành bình thường phải ngăn ngừa:
· Việc đưa vào độ phản ứng dương bằng các phương tiện tác động lên độ phản ứng trong trường hợp không đưa được các thanh điều khiển của hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn vào vùng hoạt;
· Việc đưa vào độ phản ứng dương với tốc độ lớn hơn 0,07βeff/s;
· Việc đưa vào độ phản ứng dương bằng các phương tiện tác động lên độ phản ứng trong trường hợp xuất hiện tín hiệu cảnh báo về mật độ thông lượng nơtron hoặc tốc độ tăng mật độ thông lượng nơtron hoặc theo các kênh kiểm soát tham số của hệ thống quan trọng về an toàn của LPƯ;
· Việc đưa vào độ phản ứng dương bằng các phương tiện tác động lên độ phản ứng trong trường hợp không có nguồn điện trong các mạch chỉ thị vị trí trung gian của thanh điều khiển được sử dụng để tăng độ phản ứng hoặc trong các mạch phát tín hiệu khẩn cấp hoặc cảnh báo;
· Khả năng tăng độ phản ứng từ xa đồng thời từ ít nhất hai vị trí hoặc bằng hai cách.
1.4.8. Hệ thống điều khiển vận hành bình thường phải bảo đảm:
· Đối với các thanh điều khiển có độ hiệu dụng lớn hơn 0,7βeff, việc đưa vào từng bước độ phản ứng dương có giá trị mỗi bước không quá 0,3βeff, trong đó sau mỗi bước đưa vào độ phản ứng dương phải bảo đảm khoảng thời gian tạm dừng theo thiết kế của LPƯ;
· Duy trì tốc độ đưa vào độ phản ứng âm tối đa có thể sử dụng các thanh bù trừ, thanh điều khiển bằng tay, thanh điều khiển tự động và các phương tiện khác tác động lên độ phản ứng;
· Khả năng ngắt mạch cấp điện cho động cơ của cơ cấu dẫn động các thanh điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ có độ hiệu dụng lớn hơn 0,7βeff từ phòng điều khiển nhưng vẫn phải bảo đảm không được ảnh hưởng tới khả năng đưa LPƯ về trạng thái dưới tới hạn khi có tín hiệu bảo vệ khẩn cấp; 
· Tự động chấm dứt việc đưa vào độ phản ứng dương bằng các thiết bị nạp và thiết bị thí nghiệm khi có tín hiệu bảo vệ khẩn cấp, còn trong các trường hợp cần thiết sẽ tự động giảm độ phản ứng bằng các thiết bị nạp và thiết bị thí nghiệm;
· Tín hiệu cảnh báo mật độ thông lượng nơtron và chu kỳ tăng mật độ thông lượng nơtron được thiết lập ở mức không nhỏ hơn 20 giây;
· Phát tín hiệu cảnh báo trong trường hợp các bộ phận của hệ thống điều khiển an toàn không hoạt động theo thiết kế;
· Kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống, bao gồm kiểm tra các tín hiệu ánh sáng và âm thanh.
1.4.9. Phải thiết lập và luận chứng dải công suất của LPƯ mà trong dải đó:
· Việc điều chỉnh được thực hiện bởi bộ điều chỉnh tự động; 
· Các đặc tính của hệ thống điều khiển công suất tự động và sai số trong việc duy trì mức công suất yêu cầu được chỉ ra;
· Không có tự dao động về công suất.
1.4.10. Khi sử dụng hệ thống điều khiển tự động để điều khiển một số kênh kiểm soát mật độ thông lượng nơtron phải loại trừ sự thay đổi công suất của LPƯ bằng hệ thống điều khiển tự động khi ngắt hoặc khi hỏng một trong các kênh kiểm soát mật độ thông lượng nơtron.
2. [bookmark: _Toc16497837]Các hệ thống an toàn
2.1. [bookmark: _Toc16497838] Hệ thống dừng lò khẩn cấp và các hệ thống dừng lò khác
2.1.1. Trong thành phần của các thanh điều khiển sử dụng trong vận hành bất thường của LPƯ, phải có ít nhất hai thanh hoặc hai nhóm thanh độc lập làm nhiệm vụ bảo vệ khẩn cấp.
2.1.2. Độ hiệu dụng và tốc độ của các thanh điều khiển làm nhiệm vụ bảo vệ khẩn cấp khi không tính đến thanh hoặc nhóm thanh điều khiển có độ hiệu dụng cao nhất phải bảo đảm:
· Tốc độ giảm công suất LPƯ đủ để ngăn chặn hư hại các thanh nhiên liệu và các thiết bị thí nghiệm vượt quá giới hạn vận hành an toàn;
· Đưa LPƯ về trạng thái dưới tới hạn và duy trì trong khoảng thời gian đủ để vận hành các hệ thống điều khiển độ phản ứng có tốc độ chậm hơn.
2.1.3. Phải có chỉ thị vị trí cuối cùng của các thanh điều khiển làm nhiệm vụ bảo vệ khẩn cấp.
2.1.4. Khi xuất hiện tín hiệu bảo vệ khẩn cấp, hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn phải được kích hoạt tự động từ bất kỳ vị trí trung gian nào. Trong suốt quá trình dịch chuyển của hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn phải bảo đảm đưa vào độ phản ứng âm, ngoài độ phản ứng âm được đưa vào bằng các hệ thống khác.
2.1.5. Cơ cấu dẫn động các thanh điều khiển bảo vệ khẩn cấp phải thực hiện các chức năng an toàn của chúng mà không phụ thuộc vào tình trạng các nguồn cấp điện.
2.1.6. Ngoài việc dừng lò khẩn cấp, các thanh điều khiển bảo vệ khẩn cấp khi cần thiết có thể được sử dụng để dừng lò theo kế hoạch.
2.1.7. Ngoài các thanh điều khiển bảo vệ khẩn cấp, trong thiết kế LPƯ có thể có các hệ thống dừng lò khác được kích hoạt tự động hoặc điều khiển từ xa như là một phần của hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn.
2.1.8. Hệ thống dừng lò phải bảo đảm duy trì LPƯ trong trạng thái dưới tới hạn có tính đến sự tăng độ phản ứng, trong đó có hiệu ứng độ phản ứng theo nhiệt độ và công suất.
2.1.9. Trong thiết kế và trong Báo cáo phân tích an toàn phải trình bày phân tích độ tin cậy và các chỉ số tin cậy của hệ thống điều khiển, có tính đến các sai hỏng cùng nguyên nhân và các sai sót của nhân viên. 
2.2. [bookmark: _Toc16497839]Hệ thống tải nhiệt khẩn cấp vùng hoạt
2.2.1. Đối với LPƯ với hệ thống làm mát vùng hoạt cưỡng bức, trong thiết kế phải có hệ thống an toàn thực hiện chức năng tải nhiệt khẩn cấp vùng hoạt trong trường hợp sai hỏng hệ thống làm mát vùng hoạt cưỡng bức. 
2.2.2. Các giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong thiết kế phải bảo đảm tận dụng tối đa tuần hoàn tự nhiên chất tải nhiệt trong trường hợp tải nhiệt khẩn cấp vùng hoạt.
2.2.3. Trong thiết kế phải luận chứng danh mục các tham số dùng để kích hoạt hệ thống tải nhiệt khẩn cấp vùng hoạt, giá trị đặt của tham số và điều kiện để đưa hệ thống vào hoạt động trong tất cả các sự kiện khởi phát của các sự cố trong thiết kế.
2.2.4. Việc kích hoạt và hủy bỏ kích hoạt hệ thống tải nhiệt khẩn cấp vùng hoạt không được dẫn tới trạng thái tái tới hạn của LPƯ.
2.2.5. Khả năng kiểm soát quá trình tải nhiệt khẩn cấp vùng hoạt phải được thực hiện cả từ phòng điều khiển chính và phòng điều khiển phụ của LPƯ.
2.3. [bookmark: _Toc16497840]Hệ thống điều khiển an toàn
2.3.1. Hệ thống điều khiển an phải có ít nhất hai kênh đo mật độ thông lượng nơtron và tốc độ tăng mật độ thông lượng nơtron độc lập.
2.3.2. Khi lựa chọn độ nhạy và vị trí của các thiết bị ghi đo thông lượng nơtron của hệ thống điều khiển an toàn phải bảo đảm khả năng kích hoạt bảo vệ khẩn cấp trong quá trình đưa LPƯ đến trạng thái tới hạn và tại bất kỳ mức công suất nào trong dải công xuất được xác định trong thiết kế.
2.3.3. Trong trường hợp sử dụng các kênh giám sát mật độ hoạt động trong một số dải con nhất định thuộc dải giám sát, phải bảo đảm sự đan xen của hai dải con liền kề ít nhất là một cấp theo hệ thập phân. Việc chuyển đổi các dải con phải được thực hiện tự động và không được gây cản trở cho việc phát tín hiệu bảo vệ khẩn cấp.
2.3.4. Trong trường hợp thiết kế LPƯ có sự kết hợp về mặt cấu trúc, điện hoặc chức năng giữa các kênh đo đạc của hệ thống điều khiển an toàn và hệ thống điều khiển vận hành bình thường thì phải luận chứng sự kết hợp này không ảnh hưởng tới việc thực hiện chức năng an toàn của hệ thống điều khiển an toàn.
2.3.5. Mỗi tham số quá trình dùng để kích hoạt hệ thống bảo vệ hoặc hệ thống tải nhiệt khẩn cấp vùng hoạt phải được đo đạc một cách tin cậy trong toàn bộ dải thay đổi tham số của LPƯ thông qua ít nhất hai kênh độc lập.
2.3.6. Đối với các thanh điều khiển bảo vệ khẩn cấp có độ hiệu dụng lớn hơn 0,7βeff, phải bảo đảm việc đưa vào từng bước độ phản ứng dương có giá trị mỗi bước không quá 0,3βeff và tốc độ đưa vào độ phản ứng dương không quá 0.07 βeff/s;
2.3.7. Hệ thống điều khiển an toàn phải loại bỏ việc đưa vào các thanh điều khiển bảo vệ khẩn cấp nếu:
· Các thanh điều khiển tự động, thanh điều khiển bằng tay và thanh bù trừ không ở vị trí tương ứng với độ dưới tới hạn tối đa của LPƯ;
· Có các tín hiệu khẩn cấp hoặc cảnh báo về các tham số của các hệ thống quan trọng về an toàn với danh mục tham số đã được xác định trong thiết kế của LPƯ.
2.3.8. Hệ thống dừng lò phải được kích hoạt trong các trường hợp sau:
· Khi bất kỳ kênh bảo vệ khẩn cấp nào đạt đến giá trị đặt đối với mật độ thông lượng nơtron hoặc tốc độ thay đổi mật độ thông lượng nơtron;
· Có sai hỏng của bất kỳ kênh bảo vệ khẩn cấp đo mật độ thông lượng nơtron hoặc tốc độ thay đổi mật độ thông lượng nơtron nào nếu số lượng kênh không lớn hơn 2;
· Khi đạt đến giá trị đặt cho việc kích hoạt hệ thống bảo vệ dựa theo các tham số quan trọng về an toàn;
· Có tín hiệu khẩn cấp từ các thiết bị thí nghiệm yêu cầu dừng lò;
· Nhân viên vận hành kích hoạt bảo vệ khẩn cấp bằng nút bấm;
· Sai hỏng hệ thống cấp điện cho hệ thống điều khiển an toàn, bao gồm cả hệ thống cấp điện cho thiết bị ghi đo thông lượng nơtron và các kênh kiểm soát hoặc bảo vệ khẩn cấp.
2.3.9. Trong trường hợp có nhiều hơn hai kênh bảo vệ khẩn cấp để đo bất kỳ tham số nào thì cho phép kích hoạt hệ thống bảo vệ khi có tín hiệu đồng thời từ hai kênh bảo vệ bất kỳ.
2.3.10. Hệ thống điều khiển an toàn phải đưa ra tín hiệu ánh sáng và âm thanh trong phòng điều khiển chính để thông báo cho nhân viên vận hành về tình trạng không có khả năng hoạt động của các kênh bảo vệ khẩn cấp, về việc đạt đến giá trị đặt khẩn cấp và về việc kích hoạt các thanh điều khiển. Ngoài ra, hệ thống điều khiển an toàn phải đưa ra các tín hiệu cần thiết và gửi tới phòng điều khiển phụ.
2.3.11. Các giá trị đặt và các điều kiện vận hành hệ thống điều khiển an toàn phải ngăn chặn được sự vượt quá các giới hạn vận hành an toàn. Đối với chu kỳ tăng mật độ thông lượng nơtron, giá trị đặt phải không nhỏ hơn 10s.
2.3.12. Phải chẩn đoán liên tục khả năng hoạt động của các kênh bảo vệ khẩn cấp với thông tin về sự hỏng hóc tại phòng điều khiển của LPƯ. Trong trường hợp có kênh bị hư hỏng hoặc không hoạt động phải tự động kích hoạt tín hiệu báo động từ chính kênh này.
2.3.13.  Thiết kế LPƯ phải có khả năng dừng lò, kích hoạt hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn và kiểm soát các tham số của LPƯ từ phòng điều khiển dự phòng trong trường hợp không thể thực hiện các hoạt động như vậy từ phòng điều khiển chính của LPƯ. 




[bookmark: _Toc16497841]Phụ lục II
[bookmark: _Toc16497842]YÊU CẦU AN TOÀN CỤ THỂ ĐỐI VỚI VẬN HÀNH THỬ LPƯ
1. [bookmark: _Toc16497843]Yêu cầu chung về vận hành thử
1.1. Phải xác nhận việc tuân thủ các yêu cầu thiết kế và an toàn hạt nhân cho LPƯ trong quá trình vận hành thử LPƯ. Trong khi vận hành thử, phải kiểm tra sự phù hợp của các từng hệ thống và thiết bị của LPƯ so với thiết kế. 
1.2. Việc chuẩn bị vận hành thử LPƯ phải được tiến hành theo chương trình vận hành thử đã được tổ chức vận hành phê duyệt sau khi có ý kiến của đơn vị thiết kế LPƯ.
1.3. Phải xây dựng chương trình vận hành thử LPƯ trên cơ sở các tài liệu thiết kế-kỹ thuật, công nghệ, vận hành, tổ chức - hành chính của LPƯ. 
1.4. Tổ chức vận hành chịu trách nhiệm về việc xây dựng và thực hiện chương trình vận hành thử LPƯ. 
1.5. Các yêu cầu của chương trình vận hành thử LPƯ là bắt buộc áp dụng đối với tất cả các tổ chức và cá nhân tham gia chuẩn bị vận hành thử LPƯ.
1.6. Chương trình vận hành thử phải xác định:
· Tổ chức công việc khi tiến hành vận hành thử, các thành viên thực hiện, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên;
· Tình trạng ban đầu của LPƯ trước khi bắt đầu các công việc theo chương trình vận hành thử;
· Các giai đoạn công việc, thành phần và các yêu cầu đối với tài liệu cần thiết để thực hiện từng giai đoạn công việc;
· Yêu cầu về trình độ chuyên môn và đào tạo của nhân viên;
· Các biện pháp tổ chức-kỹ thuật để bảo đảm an toàn trong từng giai đoạn công việc;
· Danh mục các hệ thống của LPƯ được sử dụng khi khởi động vật lý LPƯ.
1.7. Chương trình vận hành thử phải bao gồm ba giai đoạn công việc liên tiếp sau: 
· Hiệu chỉnh khởi động;
· Khởi động vật lý;
· Khởi động năng lượng.
2. [bookmark: _Toc16497844]Hiệu chỉnh khởi động
2.1. Khi hiệu chỉnh khởi động LPƯ, phải kiểm tra sự phù hợp của các đặc tính và thông số của các hệ thống, bộ phận quan trọng về an toàn với các giá trị trong sổ tay kỹ thuật và giá trị thiết kế, kiểm tra khả năng làm việc của từng hệ thống quan trọng về an toàn, cũng như kiểm tra tổng thể khả năng làm việc của các hệ thống, có tính đến sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các hệ thống này.
2.2. Đối với các hệ thống không được sử dụng khi khởi động vật lý, các công việc hiệu chỉnh khởi động có thể được tiến hành trong quá trình chuẩn bị khởi động năng lượng với điều kiện phải đưa ra được luận giải thích hợp.
2.3. Kết quả kiểm tra sau khi hiệu chỉnh khởi động phải chứng minh được các đặc tính và thông số của các hệ thống, bộ phận quan trọng về an toàn phù hợp với giá trị thiết kế, trong đó:
· Các kênh của hệ thống điều khiển và bảo vệ bảo đảm việc kiểm soát mật độ thông lượng nơtron khi không có nhiên liệu hạt nhân và có nguồn nơtron khởi động trong vùng hoạt;
· Hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn và các hệ thống dừng lò khác được kích hoạt khi công suất, chu kỳ và các tham số quá trình đạt đến giá trị đặt hoặc trong trường hợp hư hỏng các kênh kiểm soát tương ứng;
· Tốc độ của hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn và các hệ thống dừng lò khác  phù hợp với các yêu cầu được đưa ra trong thiết kế;
· Tín hiệu âm thanh và ánh sáng bảo đảm cung cấp cho nhân viên vận hành thông tin liên quan khi có vận hành bất thường của LPƯ, cũng như trong trường hợp có hỏng hóc trong các hệ thống quan trọng về an toàn.
3. [bookmark: _Toc16497845]Khởi động vật lý
1.1. Trạng thái sẵn sàng khởi động vật lý của LPƯ phải được kiểm tra bởi hội đồng an toàn hạt nhân do tổ chức vận hành thành lập và bởi hội đồng do cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân thành lập.
1.2. Hội đồng an toàn hạt nhân phải kiểm tra:
· Sự phù hợp của các công việc đã thực hiện so với thiết kế của LPƯ;
· Kết quả hiệu chỉnh khởi động và thử nghiệm các hệ thống của LPƯ, các quyết định về việc hoàn thành hiệu chỉnh khởi động;
· Việc thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật về bảo đảm an toàn hạt nhân của LPƯ;
· Sự đầy đủ và nội dung tài liệu vận hành cần thiết cho việc khởi động vật lý;
· Sự sẵn sàng của đội ngũ nhân viên cho việc thực hiện các công việc theo chương trình khởi động vật lý, trong đó có giấy phép tiến hành công việc trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử và kết quả kiểm tra kiến thức về vị trí việc làm.
1.3. Dựa trên kết quả kiểm tra sự sẵn sàng của LPƯ cho việc khởi động vật lý bởi hội đồng do cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân thành lập và sau khi khắc phục các thiếu sót do hội đồng chỉ ra, tổ chức vận hành phải ban hành quyết định về việc khởi động vật lý LPƯ.
1.4. Khởi động vật lý phải được tiến hành phù hợp với chương trình khởi động vật lý LPƯ đã được tổ chức vận hành phê duyệt sau khi có ý kiến của đơn vị thiết kế. Danh mục và kết quả các công việc đã thực hiện phải được ghi chép trong sổ vận hành của ca làm việc.
1.5. Trong chương trình khởi động vật lý LPƯ phải xác định:
· Danh mục các hệ thống và thiết bị cần thiết cho việc khởi động vật lý;
· Trình tự tổ chức công việc khi khởi động vật lý, những người tham gia khởi động vật lý, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của họ;
· Tình trạng ban đầu của các hệ thống và thiết bị trước khi bắt đầu nạp nhiên liệu vào LPƯ;
· Quy trình tiến hành nạp nhiên liệu vào LPƯ;
· Quy trình đưa lò tới trạng thái tới hạn;
· Các thí nghiệm để xác định các đặc tính của LPƯ và quy trình tiến hành các thí nghiệm đó;
· Lượng nhiên liệu dự kiến đưa vào vùng hoạt để đạt tới trạng thái tới hạn, vị trí của các thanh điều khiển khi lò đạt trạng thái tới hạn và độ hiệu dụng của các thanh điều khiển, đánh giá ảnh hưởng lên độ phản ứng của nhiên liệu đã nạp và chất làm chậm;
· Danh mục phương pháp được sử dụng khi tiến hành các thí nghiệm và đo đạc trong khi khởi động vật lý;
· Các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân khi khởi động vật lý.
1.6. Các công việc ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân khi khởi động vật lý phải được thực hiện theo hướng dẫn bảo đảm an toàn hạt nhân khi khởi động vật lý do người đứng đầu tổ chức vận hành phê duyệt, trong đó phải bao gồm:
·  Quy trình thực hiện các công việc ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân, trong đó có quy trình nạp nhiên liệu hạt nhân vào vùng hoạt và quy trình đưa LPƯ đạt tới trạng thái tới hạn;
· Các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân;
· Các giá trị tính toán lượng nhiên liệu đưa vào vùng hoạt để đạt tới trạng thái tới hạn, hiệu quả của hệ thống điều khiển và bảo vệ;
· Kết quả đánh giá ảnh hưởng của các thiết bị thí nghiệm và chất tải nhiệt lên độ phản ứng;
· Các giới hạn và điều kiện vận hành an toàn trong giai đoạn khởi động vật lý.
1.7. Khởi động vật lý phải được bắt đầu bằng việc đưa một nguồn nơtron ngoài (nguồn mồi) vào LPƯ theo thiết kế LPƯ. 
1.8. Khi khởi động vật lý phải bảo đảm có biện pháp sẵn sàng đưa LPƯ về trạng thái dưới tới hạn trong trường hợp trạng thái tới hạn của LPƯ chưa được tính đến trong chương trình khởi động vật lý.
1.9. Trên các thiết bị của hệ thống điều khiển an toàn phải thiết lập cài đặt bảo vệ về mật độ thông lượng nơtron và tốc độ tăng mật độ thông lượng nơtron với tín hiệu âm thanh và ánh sáng tại mức công suất thấp nhất đã được tính trước trong thiết kế LPƯ.
1.10. Việc nạp nhiên liệu hạt nhân và sau đó đưa chất làm chậm vào LPƯ phải được kiểm soát thông qua các đường cong tính ngược theo các chỉ báo của ít nhất hai kênh kiểm soát công suất. Đồng thời, các đường cong tính ngược này phải đưa ra chỉ báo theo hướng an toàn.
1.11. Khi hệ số keff đạt tới giá trị 0,98 hoặc hệ số nhân nơtron có giá trị 50 phải tiến hành đánh giá theo thứ tự độ hiệu dụng của tất cả các thanh điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ và phải kiểm tra xem LPƯ có đạt trạng thái tới hạn hay không khi rút tất cả các thanh điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ. Việc nạp nhiên liệu sau đó phải được tiến hành theo các bước không dẫn đến tăng độ phản ứng lớn hơn 0,3βeff, trong đó tốc độ đưa vào độ phản ứng dương khi nạp nhiên liệu không được vượt quá 0,07βeff/giây.
Trường hợp thiết kế của LPƯ không thể bảo đảm việc nạp nhiên liệu tiếp theo này dẫn đến sự tăng độ phản ứng nhỏ hơn 0,3βeff thì phải dẫn đến sự tăng độ phản ứng nhỏ nhất mà thiết kế của LPƯ đạt được, và phải tuân theo các yêu cầu tại khoản 137 của Thông tư này.
1.12. Trường hợp kết quả đánh giá độ dưới tới hạn hoặc các kênh kiểm soát mật độ thông lượng nơtron chỉ báo khả năng LPƯ đạt trạng thái tới hạn trước khi hoàn thành việc nạp nhiên liệu, thì phải chấm dứt việc nạp nhiên liệu vào vùng hoạt. Các công việc tiếp theo phải được tiến hành theo chỉ dẫn bằng văn bản của người phụ trách khởi động vật lý đã được thống nhất với kỹ sư trưởng của LPƯ.   
1.13. Sau khi hoàn thành khởi động vật lý phải chuẩn bị biên bản có chữ ký của người phụ trách khởi động vật lý. Biên bản này phải bao gồm các kết quả chính của khởi động vật lý và thông tin về sự phù hợp của danh mục các công việc đã thực hiện với chương trình khởi động vật lý.
1.14. Dựa trên các kết quả của khởi động vật lý, tổ chức vận hành phải lập báo cáo trong đó phải bao gồm các kết quả của khởi động vật lý và khuyến nghị về việc điều chỉnh tài liệu vận hành LPƯ. Báo cáo kết quả khởi động vật lý phải được người đứng đầu tổ chức vận hành phê duyệt.
1.15. Trường hợp các kết quả khởi động vật lý chỉ ra không thể đạt được các đặc tính thiết kế của LPƯ và cần thiết phải đưa ra các thay đổi trong thiết kế LPƯ, tổ chức vận hành phải bảo đảm đưa ra các thay đổi tương ứng trong thiết kế cùng với các văn bản chứng minh sự vận hành an toàn của  LPƯ.    
4. [bookmark: _Toc16497846]Khởi động năng lượng
6.1. Sự sẵn sàng của LPƯ cho việc khởi động năng lượng phải được kiểm tra bởi hội đồng được thành lập theo quyết định của tổ chức vận hành.
6.2. Sau khi khắc phục các tồn tại được hội đồng chỉ ra khi kiểm tra sự sẵn sàng của LPƯ cho việc khởi động năng lượng, tổ chức vận hành phải ban hành quyết định về việc tiến hành khởi động năng lượng LPƯ.
6.3. Khởi động năng lượng phải được tiến hành phù hợp với chương trình khởi động năng lượng đã được điều chỉnh theo kết quả khởi động vật lý, được sự thống nhất của đơn vị thiết kế thiết bị LPƯ và được tổ chức vận hành phê duyệt.
6.4. Trong chương trình khởi động năng lượng phải xác định:
· Tổ chức công việc khi khởi động năng lượng, những người tham gia thực hiện các công việc, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của họ;
· Tình trạng ban đầu của LPƯ và của các hệ thống phụ trợ để khởi động năng lượng trước khi bắt đầu các công việc theo chương trình khởi động năng lượng của LPƯ;
· Các giai đoạn và các bước tiến hành các công việc;
· Tình trạng ban đầu của LPƯ và của các hệ thống quan trọng về an toàn trước khi bắt đầu mỗi giai đoạn của công việc;
·  Thành phần và các yêu cầu đối với tài liệu cần thiết để tiến hành khởi động năng lượng;
· Danh mục, các phương pháp luận và thứ tự tiến hành các thí nghiệm và thử nghiệm đã được lên kế hoạch ở các mức công suất đã định;
· Quy trình và phương pháp đo tình trạng bức xạ;
· Kết quả dự kiến của các thí nghiệm và thử nghiệm;
· Các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân; 
· Yêu cầu đối với đội ngũ nhân viên;
· Các yêu cầu bảo đảm an toàn tại mỗi giai đoạn của công việc;
· Các yêu cầu về chuẩn bị báo cáo kết quả khởi động năng lượng.
6.5. Sau khi hoàn thành khởi động năng lượng, tổ chức vận hành phải lập báo cáo với các nội dung sau:
· Các kết quả nghiên cứu đã đạt được trong chương trình khởi động năng lượng;
· Khuyến nghị điều chỉnh thiết kế, báo cáo phân tích an toàn và tài liệu vận hành;
· Các thông số và đặc trưng chính được đưa vào hồ sơ của LPƯ;
· Báo cáo kết quả khởi động năng lượng phải được người đứng đầu tổ chức vận hành phê duyệt.
6.6. Trên cơ sở thiết kế LPƯ và báo cáo kết quả khởi động vật lý và khởi động năng lượng, tổ chức vận hành phải lập hồ sơ của LPƯ. Hồ sơ của LPƯ phải bao gồm các tài liệu được liệt kê trong Biểu mẫu 1 của Phụ lục I của Thông tư này.
6.7. Trường hợp kết quả khởi động năng lượng chỉ ra không có khả năng đạt được các đặc trưng thiết kế thiết bị LPƯ và cần phải đưa ra các thay đổi trong thiết kế LPƯ, tổ chức vận hành phải bảo đảm đưa ra các thay đổi tương ứng trong thiết kế và phải có các văn bản chứng minh an toàn vận hành LPƯ.


[bookmark: _Toc16497847]Phụ lục III
[bookmark: _Toc16497848]YÊU CẦU AN TOÀN CỤ THỂ ĐỐI VỚI VẬN HÀNH LPƯ
1. [bookmark: _Toc16497849]Yêu cầu chung về vận hành
1.1. Tổ chức vận hành phải xác định quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên và các đơn vị chức năng trong tổ chức vận hành cũng như của đội ngũ nhân viên bảo đảm an toàn đối với LPƯ.
1.2.  Tổ chức vận hành phải phê duyệt danh mục các tài liệu có hiệu lực đối với LPƯ có tính các tài liệu sau và bảo đảm các tài liệu này luôn có sẵn tại LPƯ:
· Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
· Thiết kế kỹ thuật và tài liệu kỹ thuật khác của LPƯ, bao gồm mô tả, hồ sơ, bản vẽ, sơ đồ và biên bản thử nghiệm các hệ thống, bộ phận quan trọng về an toàn;
· Danh mục các quy định và hướng dẫn (có chỉ rõ thời hạn hiệu lực) có hiệu lực đối với LPƯ;
· Báo cáo phân tích an toàn của LPƯ;
· Quy định công nghệ của LPƯ;
· Hướng dẫn vận hành LPƯ;
· Hướng dẫn sử dụng các thiết bị thí nghiệm;
· Hướng dẫn vận hành hệ thống của LPƯ;
· Chương trình nghiên cứu thực nghiệm tại LPƯ;
· Kế hoạch ứng phó sự cố cho việc bảo vệ nhân viên trong trường hợp xảy ra sự cố tại LPƯ;
· Tài liệu mô tả vị trí việc làm của nhân viên LPƯ;
· Các quyết định bổ nhiệm đội ngũ nhân viên vận hành LPƯ;
· Sổ ghi chỉ dẫn và mệnh lệnh của kỹ sư trưởng (người đứng đầu) LPƯ;
· Sổ kiểm kê các hỏng hóc và đưa vào sửa chữa các hệ thống và thiết bị quan trọng về an toàn;
· Tài liệu vận hành (sổ vận hành của các ca làm việc, sổ mệnh lệnh, sổ sơ đồ nạp nhiên liệu vùng hoạt);
· Chương trình bảo đảm chất lượng cho LPƯ;
· Báo cáo về kết quả khởi động vật lý của LPƯ;
· Phương pháp tiến hành thí nghiệm trong quá trình khởi động vật lý của LPƯ;
· Báo cáo kết quả khởi động năng lượng LPƯ;
· Hồ sơ LPƯ;
· Chương trình quản lý nguồn lực các hệ thống và các bộ phận quan trọng về an toàn;
· Tài liệu hướng dẫn về bảo đảm an toàn hạt nhân trong quá trình lưu giữ, trung chuyển và vận chuyển nhiên liệu hạt nhân mới và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
1.3.  Tổ chức vận hành phải bảo đảm kịp thời cập nhật các thay đổi trong tài liệu vận hành LPƯ, bao gồm các thay đổi trong Báo cáo phân tích an toàn, quy định kỹ thuật và tài liệu vận hành khác của LPƯ dựa trên kết quả khởi động vật lý và khởi động năng lượng LPƯ.
1.4.  Các thay đổi về thiết kế của LPƯ phải được phối hợp với tổ chức khoa học liên quan đến thiết kế LPƯ, tổ chức thiết kế chính và tổ chức tham gia thiết kế LPƯ.  
1.5.  Việc vận hành LPƯ phải được tiến hành phù hợp với quy định kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn vận hành LPƯ, cũng như có tính đến các yêu cầu trong tài liệu hướng dẫn vận hành các hệ thống, bộ phận của LPƯ, tài liệu hướng dẫn bảo đảm an toàn hạt nhân khi lưu giữ, thay đảo và vận chuyển nhiên liệu hạt nhân mới và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Các tài liệu này phải được cập nhật có tính đến kinh nghiệm từ vận hành LPƯ, quy định pháp quy mới, thay đổi về các hệ thống và thiết bị công nghệ và phải được đánh giá lại ít nhất 5 năm một lần.
1.6.  Các công việc ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân tại LPƯ phải được tiến hành theo các chương trình đặc biệt được phê duyệt theo quy trình đã được tổ chức vận hành xây dựng.
1.7. Chương trình đặc biệt cho việc tiến hành các công việc ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân phải gồm có các nội dung sau:
a) Mục đích tiến hành công việc, quy trình và công nghệ, kỹ thuật thực hiện;
b) Các biện pháp tổ chức kỹ thuật bảo đảm an toàn hạt nhân khi tiến hành các công việc ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân tại LPƯ;
c) Các kết quả tính toán và thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của các công việc đã được lập kế hoạch lên độ dưới tới hạn của LPƯ; 
d) Công nghệ tiến hành và kiểm soát sự chính xác của việc thực hiện các công việc ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân.
1.8. Các công việc ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân thường xuyên lặp lại tại LPƯ, có làm thay đổi độ phản ứng và đã được xác định bằng thực nghiệm, phải được ghi lại trong tài liệu vận hành LPƯ khi tiến hành các công việc này, có thể đưa vào tài liệu vận hành LPƯ.
1.9. Khi tiến hành các công việc ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân tại LPƯ cần phải kiểm soát mức công suất và tốc độ tăng công suất. Trên các thiết bị của hệ thống điều khiển phải thiết lập khả năng kích hoạt bảo vệ khẩn cấp theo mức công suất ở mức thấp nhất có thể và theo chu kỳ tăng công ở mức tối đa có thể, có các tín hiệu ánh sáng và âm thanh trong trường hợp tăng công suất LPƯ ngoài tầm kiểm soát.
1.10. Phải luận chứng tính đầy đủ của các biện pháp kỹ thuật - hành chính bảo đảm an toàn hạt nhân cho LPƯ trong thiết kế và trình bày trong Báo cáo phân tích an toàn.
1.11. Tổ chức vận hành phải kiểm tra thực trạng an toàn hạt nhân của LPƯ ít nhất mỗi năm một lần. Các kết quả kiểm tra phải được phản ánh trong báo cáo hàng năm về đánh giá thực trạng an toàn bức xạ và hạt nhân.
2. [bookmark: _Toc16497850]Khởi động và vận hành công suất
2.1. Quy trình vận hành LPƯ ở chế độ khởi động và vận hành công suất phải được thiết lập trong các quy định kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn vận hành LPƯ.
2.2. Các nghiên cứu thí nghiệm trong khi vận hành LPƯ ở chế độ khởi động và vận hành công suất phải được tiến hành trên cơ sở chương trình nghiên cứu thí nghiệm tại LPƯ đã được tổ chức vận hành xây dựng. Danh mục và kết quả của các công việc thực hiện phải được ghi vào sổ vận hành của ca làm việc.
2.3. Trong chương trình nghiên cứu thí nghiệm tại LPƯ, phải trình bày tình trạng ban đầu của LPƯ khi đang dừng và các hệ thống của LPƯ, mức công suất yêu cầu và khoảng thời gian LPƯ vận hành ở mức công suất này, cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân có tính đến đặc thù của các nghiên cứu thí nghiệm được thực hiện tại LPƯ.
2.4. Tại mọi thời điểm trong chế độ khởi động và vận hành công suất của LPƯ, nhân viên ca làm việc phải có thông tin về biểu đồ nạp tải nhiên liệu vào vùng hoạt, dự trữ độ phản ứng và độ hiệu dụng của hệ thống điều khiển và bảo vệ.
2.5. Trong chế độ khởi động và vận hành công suất, được phép tiến hành các công việc ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân, kể cả công việc bảo dưỡng kỹ thuật, bảo dưỡng theo kế hoạch, thử nghiệm và kiểm tra khả năng làm việc của các hệ thống quan trọng về an toàn.
2.6. Trước khi bắt đầu tiến hành các công việc, trong quá trình thực hiện và sau khi hoàn thành các công việc này, phải duy trì độ dưới tới hạn ít nhất là 2%, đồng thời phải kiểm soát mật độ thông lượng nơtron và tốc độ tăng mật độ thông lượng nơtron và trên các thiết bị của hệ thống điều khiển an toàn phải có tín hiệu âm thanh và ánh sáng ở mức công suất thấp nhất đã được tính trước trong thiết kế LPƯ. 
2.7. Khi các công việc ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân chưa từng được tiến hành trước đó tại LPƯ, trong quyết định của kỹ sư trưởng LPƯ phải bao gồm một nhà vật lý giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân.
2.8. Chế độ khởi động và vận hành công suất phải được kết thúc bằng việc đưa tất cả thanh điều khển của hệ thống điều khiển và bảo vệ vào vùng hoạt. 
2.9. Trong trường hợp xảy ra sự cố trong khi khởi động và vận hành công suất, hành động của nhân viên vận hành phải ưu tiên cho việc bảo đảm LPƯ dưới tới hạn và làm mát vùng hoạt. Quy trình vận hành khi có sự cố trong chế độ khởi động và vận hành công suất phải được thực hiện theo các tài liệu hướng dẫn thích hợp.
3. [bookmark: _Toc16497851]Dừng lò tạm thời
3.1. Khi vận hành LPƯ ở chế độ dừng tạm thời, cần phải bảo đảm và duy trì LPƯ dưới tới hạn ít nhất là 2% tại thời điểm bắt đầu công việc, trong quá trình tiến hành và sau khi hoàn thành công việc. 
3.2. Tất cả các công việc trong nhà lò sau khi đưa LPƯ sang chế độ dừng tạm thời, bao gồm cả công việc bảo dưỡng kỹ thuật, bảo dưỡng theo kế hoạch, thử nghiệm và kiểm tra khả năng làm việc của các hệ thống quan trọng về an toàn phải được nhân viên bảo dưỡng và thay thế theo phù hợp với chương trình được ghi trong sổ làm việc của ca làm việc và tuân theo các hướng dẫn quy định, chương trình và lịch trình đã được phê duyệt. Danh mục và kết quả các công việc đã thực hiện phải được ghi chép lại trong nhật ký vận hành của ca làm việc. Các công việc làm tăng hệ số nhân nơtron hiệu dụng của LPƯ phải được thực hiện dưới sự giám sát của trưởng ca có năng lực chuyên môn và các chứng nhận liên quan cho việc thực hiện các công việc đó, trong đó phải bảo đảm kiểm soát mật độ thông lượng nơtron và tốc độ tăng mật độ thông lượng nơtron.
3.3. Sau khi hoàn thành công việc bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận của hệ thống quan trọng về an toàn, phải tiến hành kiểm tra khả năng làm việc của các hệ thống, bộ phận và mức độ phù hợp của các hệ thống, bộ phận này với các đặc tính thiết kế.
3.4. Chế độ dừng tạm thời phải được kết thúc bằng việc bắt đầu đưa các thanh điều khiển của hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn vào vùng hoạt.
4. [bookmark: _Toc16497852]Dừng lò dài hạn
4.1. Chế độ dừng dài hạn phải được thực hiện bằng quyết định của tổ chức vận hành trong trường hợp các thí nghiệm đã hoàn thành và việc vận hành LPƯ trong chế độ dừng tạm thời không có ý nghĩa.
4.2. Trước khi ra quyết định chuyển LPƯ về chế độ dừng lò dài hạn, tổ chức vận hành phải đưa ra các biện pháp để bảo đảm an toàn hạt nhân cho LPƯ trong chế độ đó và ngăn chặn việc mất khả năng hoạt động của các bộ phận của hệ thống quan trọng về an toàn.
4.3. Trước khi đưa LPƯ về chế độ dừng lò dài hạn, phải bảo đảm độ dưới tới hạn của LPƯ ít nhất là 5% (keff ≤ 0,95), và trong trường hợp vùng hoạt LPƯ vẫn còn nhiên liệu hạt nhân thì phải bảo đảm khả năng cấp điện cho bộ truyền động của hệ thống điều khiển và bảo vệ, hệ thống dừng lò, thiết bị thí nghiệm và nạp tải.
4.4. Phạm vi và tần suất giám sát trạng thái của LPƯ trong chế độ dừng lò dài hạn phải được xác định trong các tài liệu hướng dẫn vận hành LPƯ.
4.5. Quy trình chuẩn bị cho việc đưa LPƯ đang ở chế độ dừng lò dài hạn sang chế độ khởi động và chế độ vận hành phải được xác định trong chương trình chuẩn bị đưa LPƯ sang chế độ vận hành được phê duyệt và thống nhất theo quy trình đã được tổ chức vận hành xây dựng. 
4.6. Việc kết thúc chế độ dừng lò dài hạn và khả năng chuyển sang LPƯ sang chế độ khởi động và vận hành công suất phải được thực hiện bằng quyết định của tổ chức vận hành sau khi hội đồng an toàn hạt nhân của tổ chức vận hành kiểm tra sự sẵn sàng của LPƯ cho việc vận hành trong chế độ khởi động và chế độ vận hành công suất.    
5. [bookmark: _Toc16497853]Dừng lò vĩnh viễn
5.1. Trong chế độ dừng lò vĩnh viễn, tổ chức vận hành phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật - hành chính cho việc chuẩn bị tháo dỡ LPƯ, bao gồm tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân khỏi vùng hoạt LPƯ và chuyển nhiên liệu hạt nhân và các vật liệu hạt nhân khác ra khỏi địa điểm LPƯ.
5.2. Trường hợp xảy ra sự cố tràn nhiên liệu hạt nhân nóng chảy hoặc vật liệu hạt nhân từ các bó nhiên liệu bị phá hủy hoặc do các đặc tính cấu trúc của LPƯ dẫn tới không thể lấy ra tất cả vật liệu hạt nhân có trong LPƯ mà không sử dụng các phương tiện kỹ thuật chuyên dụng không được dự tính trong thiết kế LPƯ thì cần đưa ra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân cho LPƯ đã dừng hoạt động và cần dự tính thông số kỹ thuật liên quan tới công việc thu dọn và di dời vật liệu hạt nhân còn lại trong LPƯ khi xây dựng tài liệu kỹ thuật phục vụ tháo dỡ LPƯ.  
6. [bookmark: _Toc16497854]Nạp nhiên liệu vào vùng hoạt
6.1. Quy trình tiến hành nạp nhiên liệu vào vùng hoạt được xác định bởi chương trình nạp nhiên liệu và tài liệu hướng dẫn về nạp nhiên liệu, biểu đồ thời gian và sơ đồ nạp tải được phê duyệt và tuân theo quy trình do tổ chức vận hành thiết lập.
6.2. Trong quá trình nạp nhiên liệu phải có môi trường tản nhiệt bảo đảm giữ nhiệt độ từ các bó nhiên liệu được nạp không vượt quá các giá trị theo thiết kế.
6.3. Khi tiến hành các hoạt động nạp nhiên liệu phải có các biện pháp hành chính và phương tiện kỹ thuật để ngăn chặn việc rơi các vật lạ vào không gian bên trong của thiết bị, máy móc và đường ống.
6.4. Tại thời điểm bắt đầu mỗi giai đoạn nạp nhiên liệu, trên cơ sở các đánh giá tính toán và thực nghiệm đã thực hiện, đội ngũ nhân viên phải có thông tin về sự thay đổi độ dưới tới hạn có thể xảy ra của LPƯ trong quá trình nạp nhiên liệu và kết quả của các công việc được thực hiện.
6.5. Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của LPƯ, việc nạp nhiên liệu vào vùng hoạt phải được tiến hành cùng với việc hạ hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn xuống và bảo đảm độ dưới tới hạn không ít hơn 2% tại thời điểm bắt đầu nạp tải, trong quá trình nạp tải và sau khi hoàn thành nạp tải hoặc nâng hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn lên và bảo đảm dưới tới hạn không ít hơn 1% tại thời điểm bắt đầu nạp tải, trong quá trình nạp tải và sau khi hoàn thành nạp tải.
6.6. Trong các LPƯ đòi hỏi độ dưới tới hạn cần thiết khi nạp nhiên liệu được bảo đảm bằng dung dịch chất hấp thụ thì phải cung cấp các phương tiện kỹ thuật và các biện pháp hành chính nhằm loại bỏ sự xâm nhập của chất tải nhiệt không có chất hấp thụ vào LPƯ và vào vòng sơ cấp khi nạp nhiên liệu.
6.7. Trường hợp không có các dữ liệu thực nghiệm để xác nhận sự phù hợp của LPƯ với các yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều này, chương trình nạp nhiên liệu phải có các đánh giá thực nghiệm về độ dưới tới hạn của LPƯ trong quá trình nạp nhiên liệu.



Biểu mẫu 1 
Hồ sơ của LPƯ
1. Loại, tên LPƯ
2. Mục đích
3. Vị trí đặt
4. Tổ chức vận hành
5. Tổ chức thiết kế
6. Tổ chức thiết kế chính
7. Tổ chức thiết kế phụ
8. Tổ chức khoa học chính
9. Ngày đưa vào vận hành
10. Thời hạn vận hành được chỉ định, năm
11. Các thông số chính của LPƯ:
· Công suất thiết kế danh định, MW
· Công suất tối đa cho phép, MW
· Dạng và kích thước vùng hoạt, mm
· Dạng bó nhiên liệu
· Nhiên liệu hạt nhân (thành phần nhân phóng xạ, độ làm giàu, %)
· Chất làm chậm
· Chất phản xạ
· Chất tải nhiệt
12. Các đặc tính vật lý-nơtron chính của LPƯ:
· Độ phản ứng dự trữ, βeff
· Thời gian sống của các nơtron tức thời, s
· Độ hiệu dụng của nơtron chậm
· Hệ số phản hồi công suất độ phản ứng, βeff/MW
· Hệ số phản hồi nhiệt độ độ phản ứng, βeff/oC
13. Hệ thống làm mát khẩn cấp của LPƯ
14. Đặc tính của các thanh điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ
	Mục đích, chức năng của các thanh điều khiển

	Số lượng bó thanh điều khiển
	Số lượng thanh/ bó thanh điều khiển
	Độ hiệu dụng của thanh điều khiển, βeff
	Tốc độ thay đổi độ phản ứng khi đưa vào, βeff/giây
	Thời gian đưa thanh điều khiển vào vùng hoạt theo tín hiệu bảo vệ khẩn cấp, s

	Thanh dập lò
	
	
	
	
	

	Thanh điều khiển tự động
	
	
	
	
	

	Thanh điều khiển bằng tay
	
	
	
	
	

	Thanh bù phản ứng
	
	
	
	
	


 15. Bảo vệ tự động theo mật độ thông lượng nơtron (số kênh và dạng dụng cụ)
16. Bảo vệ tự động theo chu kỳ tăng mật độ thông lượng nơtron (số kênh và dạng dụng cụ)
17. Các kênh kiểm soát mật độ thông lượng nơtron (số kênh và dạng dụng cụ)
18. Các kênh kiểm soát chu kỳ tăng mật độ thông lượng nơtron (số kênh và dạng dụng cụ)
19. Các hệ thống bổ sung tác động lên độ phản ứng và độ hiệu dụng của chúng (dạng, thời gian kích hoạt, độ hiệu dụng)
20. Các thiết bị thí nghiệm và độ phản ứng do chúng gây ra, βeff 
21. Các thông tin bổ sung
22. Hồ sơ được thiết lập trên cơ sở:

	
	Ngày ……. tháng …… năm ……
Người đứng đầu tổ chức vận hành



Ký tên, đóng dấu
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